THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiện
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Quang Lâm  

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  TÂM 

[image: image1.png]
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Tục danh 
: 
B. Xí Nhỏ 

Con Ô. Bùi Quang Lâm và B. Lê Thị Nguyệt Thanh 

Sanh
: 
năm C. Tý (1960) tại Phú Nhuận 

Hôn phối: 


Ông MICHAEL TONNEAU

Quê 
: 
Bỉ Quốc (Belgique) 

Sanh hạ:

(chưa con)

Ông  BÙI  QUANG  LƯU 

[image: image5.png]
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh  
: 
năm G. Ngọ (1954) tại Phú Nhuận 



(chưa có hồ sơ)

Ông  BÙI  QUANG  BẢO

[image: image8.png]
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh  
: 
năm N. Dần (1962) tại Phú Nhuận 



(chưa có hồ sơ)

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  THỈ 

[image: image11.png]
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh  
: 
năm B. Ngọ (1966) tại Sài Gòn 



(chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Hưng
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Hý  

Bà  BÙI  THỊ  BỐN

[image: image15.png]
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Con Ô. Hý và B. Huỳnh Thị Lan 

Sanh
: 
năm G. Thân (1944) ở Giáo Ái, Đại Lộc 

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN TĂNG ẤM

Con Ông Bà Nguyễn Tăng Cư ở La Vang, Quảng Điền 

Sanh hạ:

- Ô. Nguyễn Tăng Hải 

- Ô. Nguyễn Tăng Sơn 

- Ô. Nguyễn Tăng Lâm 

- Ô. Nguyễn Tăng Giang

Ấu vong: B. Thủy 

Ông  BÙI  QUỐC  TRÂN 

[image: image18.png]
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh  
: 
năm B. Tuất (1946) ở Giáo Ái, Đại Lộc  

Chánh thất: 


Bà PHAN THỊ LỆ THÙY 

Con Ông Bà Phan Đăng ở Lộc Mỹ, Đại Lộc  

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Quốc Trung 
M. Thân (1968) 
B. Bùi T. Lệ Trinh 
C. Tuất (1970)

- Ô. Bùi Quốc Trực 
N. Tý (1972) 


- Ô. Bùi Quốc Tư  
B. Thìn (1976) 


- Ô. Bùi Quốc Từ  
M. Ngọ (1978) 


- Ô. Bùi Quốc Trúc 
G. Tý (1984) 


- Ô. Bùi Quốc Triều  
B. Dần (1986) 


Ghi chú: 
(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Hưng
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Hý  

Bà  BÙI  THỊ  TUYẾT  HỒNG

[image: image21.png]
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Tục danh 
: 
B. Khuê Lớn 

Con Ô. Hý và B. Huỳnh Thị Đào

Sanh
: 
năm B. Thân (1956) ở Giáo Ái, Đại Lộc 

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

Sanh 
: 
tại Rạch Kiến, Vĩnh Long

Sanh hạ:

- Ô. Nguyễn Thu Tuyền 
M. Ngọ (1978)
B. Nguyễn T. Tuyết Nga
N. Tý (1972)



B. Nguyễn T. Tuyết Trinh
Â. Mão (1975)

Bà  BÙI  THỊ  HỒNG 

[image: image25.png]
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Tục danh 
: 
B. Khuê Nhỏ 

Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh  
: 
năm M. Tuất (1958) tại Lộc Hưng, Đại Lộc  

Hôn phối: 

không rõ 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Thanh Sơn  
T. Dậu (1981) 
B. Thanh Thủy 
N. Tuất (1982)

Ghi chú: 

(1): Không rõ Họ. 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Hưng
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Thìn

Ông  BÙI  VĨNH  PHƯƠNG

[image: image28.png]
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Con Ô. Thìn (Ô. Chín Thìn) và B. Huỳnh Thị Mười 

Sanh
: 
năm G. Thân (1944) tại An Lâm

Chánh thất: 


Bà PHẠM THỊ TUYẾT

Con Ông Bà Phạm Văn Huynh ở Tam Giang, Hải Phòng

Sanh hạ: (1) 

- Ô. Bùi Vĩnh Quang 
Â. Mão (1975)
B. Bùi T. Thiên Nga
T. Hợi (1971)

- Ô. Bùi Vĩnh Toàn 
K. Mùi (1979)
B. Bùi T. Thiên Hương 
N. Tý (1972)

 

B. Bùi T. Thiên Lan 
Q. Sửu (1973)



B. Bùi T. Thiên An 
B. Thìn (1976)

Ông  BÙI  VĂN  TÚ 

[image: image31.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh  
: 
01-05-K. Hợi (1959) ở Cẩm Lệ, Hòa Vang 

Chánh thất: 


Bà ĐẶNG THỊ SÁU

Sanh 
: 
năm Đ. Dậu (1957) ở Phan Rí, Thuận Hải 

Con Ông Bà Đặng Liên ở Phan Rí

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Minh Vũ 
Q. Hợi (1983) 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Hưng
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Thìn


Bà  BÙI  THỊ   KIM  ANH 

[image: image34.png]



[image: image35.png]>~




[image: image36.png]



[image: image37.png]




Tục danh 
: 
B. Lựu

Con Ông Bùi Thìn và Bà Huỳnh Thị Mười 

Sanh
: 
năm M. Thìn (1952) 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Nguyễn Cao Vinh
1981

Bà  BÙI  THỊ  KIM  HỒNG

[image: image38.png]
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Tục danh 
: 
B. Kim Liên
Cùng cha mẹ với Bà trên
Sanh  
: 
năm 1956 

Hôn phối: 


Ông PHAN PHÚ Á 

Sanh 
: 
năm 1953

Con Ông Bà Phan Văn Ký ở Quận 3 Đà Nẵng 

Sanh hạ: 

- Ô. Phan Phú Trường   
1992
B. Phan T. Anh Thư  
1993

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Hưng
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Thìn

Ông  BÙI  VĂN  TÂN 

[image: image42.png]
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Con Ông Bùi Thìn và Bà Huỳnh Thị Mười 
Sanh  
: 
năm T. Sửu (1961) 

(chưa có hồ sơ)

Ông  BÙI  VĂN  TOÁN 

[image: image45.png]



[image: image46.png]



[image: image47.png]



Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh  
: 
năm Q. Mão (1963) 

(chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Hưng
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Tường

Bà  BÙI  THỊ  BÀI 

[image: image48.png]
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Tục danh 
: 
B. Hòa

Con Ô. Tường và B. Nguyễn Thị Nhì

Sanh
: 
năm G. Thân (1944) ở Giáo Ái, Đại Lộc

Hôn phối: 


Ông PHẠM KIM HOANH 

Con Ông Bà Phạm Diệm ở Đồng Tràm, Quế Sơn 

Sanh hạ: 

- Ô. Phạm Văn Tài  
N. Tý (1972)
B. Phạm T. Hữu Duyên 
T. Hợi (1971)

- Ô. Phạm Văn Đức  
Đ. Tỵ (1977)
B. Phạm T. Tuyết Minh  
T. Dậu (1981)

- Ô. Phạm Trọng Hiếu  
G. Tý (1984)


Bà  BÙI  THỊ  QUỐC 
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Con Ông Bùi Tường và Bà Huỳnh Thị Lai

Sanh  
: 
năm C. Tý (1960) ở Giáo Ái Trung, Đ. Lộc  

Hôn phối: 


Ông PHAN ĐÌNH ÁNH

Sanh 
: 
năm G. Ngọ (1954) ở Ái Nghĩa, Đ. Lộc  

Con Ông Bà Phan Ngô ở Ái Nghĩa

Sanh hạ:

- Ô. Phan đh Hoàng Bách 
M. Thìn (1988) 
B. Phan T. Hoàng Lộc 
T. Dậu (1981)

- Ô. Phan đh Hoàng Tùng 
T. Mùi (1991)
B. Phan T. Hoàng Vy 
Q. Hợi (1983)



B. Phan T. Hoàng Hạ 
Â. Sửu (1985)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Hưng
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Tường

Ông  BÙI  QUANG  ĐẠT 

[image: image54.png]
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Tục danh 
: 
Ô. Trấn 

Con Ô. Bùi Tường và Bà Lê Thị Bình
Sanh
: 
năm C. Dần (1950) tại Giáo Ái Tây 

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ ĐỢI  

Sanh 
: 
năm Đ. Dậu (1957) 

Con Ông Bà Nguyễn Biên 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Vĩnh Hào  
G. Tý (1984)
B. Bùi T. Vĩnh Hằng 
M. Ngọ (1978)

- Ô. Bùi Vĩnh Hiệp 
Đ. Mão (1987)
B. Bùi T. Vĩnh Hiền 
C. Thân (1980)

 

B. Bùi T. Vĩnh Hải 
N. Tuất (1982)

Bà  BÙI  THỊ  NHUNG

[image: image57.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh  
: 
năm 1953 tại Giáo Ái Tây, Đ. Lộc  

Địa chỉ 
: 
Hoa Kỳ 


Hôn phối: 


Ông LÊ VĂN LUẬN  

Sanh 
: 
năm 1946 

Con Ông Bà Lê Văn Ngư ở Quận 3, Đà Nẵng

Địa chỉ 
: 
Hoa Kỳ  

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Văn Mike 

Bà  BÙI  THỊ  VÂN 

[image: image60.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh  
: 
tại Giáo Ái Tây, Đ. Lộc  

Địa chỉ 
: 
Hoa Kỳ 

(chưa có hồ sơ)

Ghi chú: 
(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)
























THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Hưng
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Đình

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  PHƯỢNG
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Tục danh 
:
B. Tuyết 

Con Ô. Bùi Đình (Ô. Mười Út) và B. Trần Thị Liên 

Sanh 
:
01-01-1952



Lớp 12/12

Địa chỉ
:
TP. HCM

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN HUY DOÃN

Sanh 
: 
năm 1945



Bác sĩ 

Con Ông Bà Nguyễn Huy Quán ở TP. HCM

Sanh hạ:

(chưa con)

Ông  BÙI  NGỌC  TỨ 
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Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh
: 
năm 1957

Lớp 12/12. Điện ảnh 

Địa chỉ
:
Phan Rang, Ninh Thuận   

Chánh thất: 


Bà VÕ THỊ THỦY 

Sanh 
: 
10-07-1958

Lớp 12/12. Giáo viên  

Con Ông Bà Võ Ngọc Quế ở Ninh Thuận 

Sanh hạ:

- Ô. Bùi Vĩnh Thế 
11-10-1988
B. Bùi Vũ Vĩnh Thư 
30-08-1982


THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Hưng
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Đình

Bà  BÙI  THỊ  UYÊN  TRANG

[image: image70.png]
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Con Ô. Bùi Đình (Ô. Mười Út) và B. Trần Thị Liên 

Sanh 
:
1959



Lớp 10/12

Địa chỉ
:
Phan Rang, Ninh Thuận

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN BA

Sanh 
: 
năm 1958

Con Ông Bà Nguyễn Gặp ở Ninh Thuận 

Sanh hạ:

- Ô. Nguyễn Vĩnh Thông
1992

Ông  BÙI  MINH  SƠN 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm N. Dần (1962) ở Lộc Hưng, Đại Lộc  



Lớp 10/12

Địa chỉ 
:
Phan Rang, Ninh Thuận

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ MINH 

Sanh 
: 
năm 1959 ở Vạn Phước, Thuận Hải 

Con Ông Bà Nguyễn Giảng ở Vạn Phước

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Nguyễn Minh Mẫn 
1983

- Ô. Bùi Nguyễn Minh Hải 

1988
THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Hưng
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Bưởi 

Bà  BÙI  THỊ  NGỌT
Con Ô. Bùi Bưởi và B. Phạm Thị Bưởi 

Sanh
: 
năm N. Thìn (1952) tại Giáo Ái Tây, Đại Lộc
Hôn phối: 


Ông NGUYỄN THÀNH  THỊNH 

Quê  
: 
tại Lộc Hòa, Đại Lộc  

Sanh hạ: 


- Ô. Nguyễn Thành Đại 
1973
B. Nguyễn T. Cường
1975

- Ô. Nguyễn Thành Lộc 
1982
B. Nguyễn T. Hồng
1984

- Ô. Nguyễn Thành
1990


Bà  BÙI  THỊ  THANH 
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Tục danh
: 
B. Chanh

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh 
: 
năm Đ. Dậu (1957) ở Giáo Ái Tây, Đại Lộc

Hôn phối: 


Ông PHAN TIẾN  

Con Ông Bà Phan Tân ở Bàu Tròn, Đại Lộc 

Sanh hạ: 

- Ô. Phan Nguyễn 
C. Ngọ (1990)

Song sinh: 

- Ô. Phan Nguyện 
N. Thân (1992)

- Ô. Phan Nguyên 
N. Thân (1992)

- B. Phan T. Nguyệt 
N. Tuất (1982)

- B. Phan T. Sang 
G. Tý (1984)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Hưng
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Bưởi 

Ông  BÙI  MINH  HÙNG

[image: image80.png]
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Con Ô. Bùi Bưởi và B. Phạm Thị Bưởi 

Sanh
: 
năm G. Ngọ (1954) ở Giáo Ái, Đại Lộc 

Chánh thất: 


Bà VĂN THỊ MỘT  

Con Ông Bà Văn Lê (Ô. Hương Lê) ở Bàn Tân, Đ. Lộc 

Sanh hạ: (1)

- B. Bùi T. Đức 
C. Thân (1980)

- B. Bùi T. Lợi 
N. Tuất (1982)

- B. Bùi T. Anh 
G. Tý (1984)
- B. Bùi T. Minh Ý  
Đ. Mão (1987)

- B. Bùi T. Minh Mỹ 
T. Mùi (1991)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thanh
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Phỉ

Bà  BÙI  THỊ  ẤM

[image: image83.png]
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Con Ô. Bùi Phỉ (Ô. Ấm) và B. Nguyễn Thị Ấm

Sanh
: 
tại Phú Đa 

Hôn phối: 


Ông TRƯƠNG VĂN HÒE

Sanh 
: 
tại Trà Kiệu 

Con Ông Bà Trương Hậu ở Trà Kiệu  

Sanh hạ: 

- Ô. Trương Thành Thi

B. Trương T. Kim Chung 

- Ô. Trương Thành Khoa

B. Trương T. Kim Loan

- Ô. Trương Thành Phương

 

Ông  BÙI  SANH

[image: image86.png]
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm Â. Dậu (1945) tại Phú Đa 

Chánh thất: 


Bà TRẦN THỊ LÝ 

Sanh 
: 
năm G. Thân (1944) tại An Lâm  

Con Ông Bà Trần Hướng (Ô. Thông Ba) ở An Lâm

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Quốc Sĩ 
N. Tý (1972)


- Ô. Bùi Quốc Tuấn  
G. Dần (1974)


Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thanh
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Nhơn


Bà  BÙI  THỊ  LƯỢNG
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[image: image89.png]>~




[image: image90.png]



Con Ông Bùi Hữu Nhơn (Ô. Lễ) và Bà Nguyễn Thị Cựu
Sanh
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Phú Đa 
Địa chỉ 
: 
Phú Đa, Duy Thu, Duy Xuyên 

Hôn phối: 


Ông PHẠM BÁ PHƯỚC 

Tạ thế 
: 
17-05 nhuận - T. Mùi (1991). 

Mộ táng 
: 
Gò Xà, Phú Đa

Sanh hạ: 

- Ô. Phạm Gia Phi Khánh 
Đ. Tỵ (1977)
B. Phạm T. Khánh  
B. Thìn (1976)



B. Phạm T. Hợp   
Đ. Mão (1987)

Ấu vong: Bà Hoành 
Bà  BÙI  THỊ  LỰU 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 
Sanh
: 
năm Đ. Dậu (1957) tại Phú Đa 

Địa chỉ 
:
Tỉnh yên, Duy Thu, Duy Xuyên 

Hôn phối: 


Ông HỒ ĐÌNH TA 

Con Ô.B. Hồ Chấp ở Tỉnh Yên  
: 

Sanh hạ: 

- Ô. Hồ Văn Quốc 
N. Tuất (1982)
B. Hồ T. Việt   
K. Mùi (1979)



B. Hồ T. Thiên   




B. Hồ T. Ton   


Bà  BÙI  THỊ  LANH
Sanh
: 
năm Q. Mão (1963) tại Phú Đa

Địa chỉ
:
Vĩnh Điện, Điện Bàn

Ông Bùi Hữu Nhơn và Bà Ngô Thị Dậu sanh hạ:

Bà  BÙI  THỊ  HẠNH

[image: image94.png]
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(đều không có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Kiểu 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Huấn 

Bà  BÙI  THỊ  HUẤN

[image: image97.png]
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Con Ông Bùi Huấn và Bà Nguyễn Thị Kiều 

Sanh
: 
năm N. Tuất (1922) tại Thu Bồn 

Địa chỉ 
: 
Q3, Sài Gòn 

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN ĐÌNH VỌNG 

Sanh 
: 
năm Q. Sửu (1913) ở La Kham, Điện Bàn  

Con Ông Bà Nguyễn Tú ở La Kham 

Tạ thế 
: 
18-10-Q. Sửu (1973). Thọ: 61 tuổi 

Mộ táng 
: 
Hòa Cầm, Hòa Vang

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Đình Dũng 
Đ. Hợi (1947)
Bà Nguyễn T. Phương Lan 
Â. Dậu (1945)

- Ô. Nguyễn Đình Bảo 
N. Thìn (1952)
Bà Nguyễn T. Lệ Thu (1)  
M. Tuất (1958)

- Ô. Nguyễn Đình Sinh 
G. Ngọ (1954)
Bà Nguyễn T. Lệ Thanh 
T. Sửu (1961)

- Ô. Nguyễn Đình Ân 
B. Thân (1956)
Bà Nguyễn T. Lệ Thủy 
G. Thìn (1964)

Ghi chú: 

(1): mất tin tức 15-05-C. Thân (1980)











THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Kiểu 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Kinh

Bà  BÙI  THỊ  CHI 
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Con Ông Bùi Kinh (Ô. Thừa) và Bà Chín

Sanh
: 
năm M. Dần (1938) 

Địa chỉ 
: 
Thu Bồn

Hôn phối: 


Ông LÊ VĂN SẤN  

Sanh năm Ấ. Hợi (1935) ở Thu Bồn

Sanh hạ: 

(không rõ)

Ông  BÙI  VĂN  NHÂN
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Con Ô. Bùi Kinh (Ô. Thừa) và Bà Trần Thị Tuân 

Sanh
: 
K. Sửu (1949)

Địa chỉ
: 
Đắc Lắc 

Chánh thất: 


Bà PHẠM THỊ NGHĨA  

Sanh
:
năm T. Mão (1951) ở Hội An 

Sanh hạ: 

(không rõ)

Bà  BÙI  THỊ  TÁM
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Con Ô. Bùi Kinh (Ô. Thừa) và Bà Trần Thị Tuân 

Sanh
: 
năm Q. Tỵ (1953)

Địa chỉ 
: 
Phú Đa, Duy Xuyên

Hôn phối: 


Ông TRẦN VIẾT BA  

Quê Hội An. Vượt biên, mất tích 

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Quốc Đại 
Ấ. Mão (1975)
B. Trần T. Minh Hồng 
N. Tý (1972)

- Ô. Trần Quốc Huy 
C. Thân (1980) 
THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Lập
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tự 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Tường

Ông  BÙI  TIẾN

[image: image109.png]
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Tục danh 
: 
Ô. Khôi 

Con Ông Bùi Tường (Ô. Chánh Thụy) và Bà Lê Thị Biện 

Sanh
: 
tại Vĩnh Trinh

Mộ táng 
: 
Hanh Tây, Duy Xuyên 

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ KHÔI  

Con Ông Bà Nguyễn Lự (Ô. Thủ Lự) ở Hanh Tây

Sanh hạ: 

(không rõ)

Bà  BÙI  THỊ  QUỲNH
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Tục danh 
: 
B. Hương Cự 

Cùng cha mẹ với Ông trên 

(chưa có hồ sơ)

Bà  BÙI  THỊ  ĐẲNG
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

(chưa có hồ sơ)

Ông  BÙI  MƯỜI 
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Tục danh 
: 
Ô. Thiểm 

Cùng cha mẹ với Ông trên 

(chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Lập
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tự 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Đối 

Ông  BÙI  HỘ 

[image: image119.png]
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Con Ông Bùi Đối và Bà Trương Thị Phiên 

Sanh
: 
năm Đ. Tỵ (1917) tại Vĩnh Trinh
Tạ thế
:
19-03-T. Mùi (1991). Mộ Chùa Cũ trong. Thọ 75 tuổi 

Chánh thất: 


Bà NGÔ THỊ LƯỢC (TÁM)

Sinh
: 
1919. Mộ Chùa Cũ trong
Con Ông Bà Ngô Văn Khiêm ở Thanh Châu 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Văn Nhành 

- Ô. Bùi Văn Bảy 
B. Bùi T. Hoa 



B. Bùi T. Cảnh
Tảo vong: 
Ô. Bông (1957), mất 01-07-Âm lịch  

B. Mai (1952). Mộ Chùa Cũ ngoài
Bà  BÙI  THỊ  PHIẾN
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Tục danh 
: 
B. Hiến

Cùng cha mẹ với Ông trên 

Hôn phối: 

Ông HỒ KẾ ở Cổ Tháp 

(không có hồ sơ)

Bà  BÙI  THỊ  BỐN
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Hôn phối: 

Ông NGUYỄN QUYÊN ở Vĩnh Trinh 

(không có hồ sơ)

Bà  BÙI  THỊ  NĂM 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

(không có hồ sơ)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Lập
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tự 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Tước 

Ông  BÙI  CANG

[image: image130.png]
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Con Ông Bùi Tước và Bà Trần Thị Quát 

Sanh
: 
năm Â. Sửu (1925) tại Vĩnh Trinh

Tạ thế 
: 
13 tháng 7 - B. Ngọ (1966). Thọ: 42 tuổi 
Mộ táng 
: 
Xứ Thà Rang, Vĩnh Trinh 
Chánh thất: 


Bà ĐÀO THỊ XUÂN

Sanh 
: 
năm Đ. Mão (1927) ở Vĩnh Trinh

Con Ông Bà Đào Văn Trí ở Vĩnh Trinh

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Văn Sum 
Â. Mùi (1955) 
B. Bùi T. Hiếu 
Q. Tỵ (1953)

- Ô. Bùi Văn Hiệp  
M. Tuất (1958) 
B. Bùi T. Tám 
G. Thìn (1964)

- Ô. Bùi Văn Chín 
Đ. Mùi (1967) 


Ấu vong: 
Ô. Cường, Ô. Nghĩa (1962-1969)

Liệt sĩ: 
Ô. Bùi Văn Thường (1951-1974)  

Ông  BÙI  ĐƯƠNG
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Tục danh 
: 
Ô. Bốn 

Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm T. Mùi (1931) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
20-08-B. Thân (1956). Thọ: 26 tuổi 

Mộ táng 
: 
gần Đình Vĩnh Trinh 

Chánh thất:
Bà VÕ THỊ HỒNG 

Sanh 
: 
19-05-Â. Hợi (1935) tại Tân Phong

Con Ông Bà Võ Hữu Lợi (Ô. Thầy Nhị) ở Tân Phong

Sanh hạ: (1)

- B. Bùi T. Xuyến  
B. Thân (1956)

Ấu vong: B. Xinh (55-56) mất 06-02-B. Thân 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Lập
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tự 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Tước 

Bà  BÙI  THỊ  CẢNH
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Con Ông Bùi Tước và Bà Trần Thị Quát 

Sanh
: 
năm N. Thân (1932) tại Vĩnh Trinh
Địa chỉ 
: 
Duy Hòa, Duy Xuyên 

Hôn phối: 


Ông ĐÀO HOÀNG

Con Ông Bà Đào Tám (Ô. Hương Tám) ở Vĩnh Trinh

Sanh hạ: 

- Ô. Đào Văn Bốn 
C. Tý (1960) 
B. Đào T. Ba 
M. Tuất (1958)



B. Đào T. Năm 
N. Dần (1962)


 
B. Đào T. Phượng 
Đ. Mùi (1967)

Liệt sĩ: Ô. Đào Văn Cả (1957-1980)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Cần 

Ông  BÙI  VĂN  MẬU 

[image: image137.png]
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Tục danh 
: 
Ô. Ân 

Con Ông Bùi Cần (Ô. Hương Cần) và Bà Nguyễn Thị Phò 

Sanh
: 
năm Â. Mão (1915) tại Vĩnh Trinh

Tạ thế 
: 
01-05-M. Tý (1948). Thọ: 34 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Đại Tha, Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 


Bà LÊ THỊ TỴ

Sanh 
: 
năm Đ. Tỵ (1917) tại Vĩnh Trinh 

Con Ông Bà Lê Thiết ở Vĩnh Trinh

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Cả 
M. Tý (1948) 
B. Bùi T. Ngọc  
T. Tỵ (1941)



B. Bùi T. Tuân  
B. Tuất (1946)



B. Bùi T. Bảy  
N. Thìn (1952)



B. Bùi T. Hai (1)  
K. Mão (1939)

Ấu vong: Ô. Ân 

Bà  BÙI  THỊ  TRÀ 
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Tục danh 
: 
B. Phấn 

Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm K. Tỵ (1929) tại Vĩnh Trinh

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN TRỢ 

Con Ông Bà Nguyễn Khóa ở Thạch Bộ 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Sự  
 
B. Nguyễn T. Phấn 

Ghi chú:  (1): dưỡng nữ 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Cần 

Ông  BÙI  TÁNH 
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Tục danh 
: 
Ô. Hỷ 

Con Ông Bùi Cần (Ô. Hương Cần) và Bà Nguyễn Thị Phò 

Sanh
: 
năm K. Mùi (1919) tại Vĩnh Trinh

Chánh thất: 


Bà ĐỖ THỊ THUẬN 

Sanh 
: 
năm C. Thân (1920) tại Cổ Tháp  

Con Ông Bà Đỗ Phú (Ô. Hương Dưỡng) ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Tấn Hỷ  
C. Thìn (1940) 
B. Bùi T. Vân Phương  
B. Tuất (1946)

- Ô. Bùi Tấn Hân  
Q. Mùi (1943) 
B. Bùi T. Thúy Hồng  
G. Ngọ (1954)

- Ô. Bùi Tấn Hùng 
K. Sửu (1949) 
B. Bùi T. Phương Thùy   
Đ. Dậu (1957)

- Ô. Bùi Tấn Hạnh 
N. Thìn (1952) 


- Ô. Bùi Tấn Vĩnh Ngộ 
B. Thân (1956) 


Ấu vong: Ô. Hảo (25-05-C. Tý, 1960)

Bà  BÙI  THỊ  LÝ 
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Tục danh 
: 
B. Thức 

Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm N. Thân (1932) tại Vĩnh Trinh

Hôn phối: 


Ông HỒ CÂN  

Con Ông Bà Hồ Nhu (Ô. Hương Nhu) ở Cù Bàn  

Sanh hạ: 

- Ô. Hồ Kiến Thức   
 
B. Hồ T. Thu Diệu 

- Ô. Hồ Kiến Trí   
 
B. Hồ T. Thu Sương

- Ô. Hồ Kiến Dõng   
 


- Ô. Hồ Kiến Mãnh   
 
 

- Ô. Hồ Kiến Dược 
 
 

Ấu vong: B. Kim Mai



THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Cần 

Ông  BÙI  TÌNH
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Con Ông Bùi Cần (Ô. Hương Cần) và Bà Nguyễn Thị Phò 

Sanh
: 
năm N. Tuất (1922) tại Vĩnh Trinh

Chánh thất I: 


Bà NGÔ THỊ TÀI 

Con Ông Bà Ngô Nại ở Phú Lạc  



Ly dị 

Chánh thất II: 


Bà VÕ THỊ LIỄU 

Sanh 
: 
năm Đ. Mão (1927) tại Đông Yên 

Con Ông Bà Võ Thừa ở Đông Yên 

Sanh hạ: 

Đích phòng I: 


- B. Bùi T. Xuân Hoa   K. Sửu (1949)

Đích phòng II: 


- Ô. Bùi Kiến Tác   
B. Thân (1956) 
B. Bùi T. Diệu Liên (2)

- Ô. Bùi Công Dụng 
K. Hợi (1959) 
B. Bùi T. Tâm 
G. Ngọ (1954) 

- Ô. Bùi Tấn Thu (2) 
Q. Mão (1963) 
B. Bùi T. Thương Trâm  
T. Hợi (1971)

- Ô. Bùi Tấn Thập  
M. Thân (1968) 


Ấu vong: Ô. Xừ 

- Ô. Bùi Tấn Phước (3) 
Q. Mão (1963)

Ghi chú: 


(2): Tha phương mất tích năm M. Ngọ (1978) 
(3): Con ngoại hôn, mẹ là Bà Võ Thị Thêm

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Cần 

Ông  BÙI  NHÃ 
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Tục danh 
: 
Ô. Nhãn 

Con Ông Bùi Cần (Ô. Hương Cần) và Bà Nguyễn Thị Phò 

Sanh
: 
năm Â. Sửu (1925) tại Vĩnh Trinh

Chánh thất: 


Bà ĐẶNG THỊ CHÍN 

Con Ông Bà Đặng Thừa ở Tân Phong

Tạ thế
: 
01-10-C. Dần (1950)

Mộ táng 
: 
Tân Phong, Duy Xuyên 

Kế thất I: 


Bà LÊ THỊ TỰ 



Ly dị 

Con Ông Bà Lê Trinh ở Văn Ly, quận Điện Bàn 

Tạ thế 
: 
27-05-Q. Sửu (1973)

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang Phú Thọ, Sài Gòn  

Kế thất II: 


Bà NGÔ THỊ HƯỜNG



Ly thân

Con Ông Ngô Phùng (Ô. Cửu Phùng) ở Thanh Châu  

Kế thất III: 


Bà HUỲNH THỊ SƠN 

Con Ông Bà Huỳnh Lô ở Kỳ Xuân, Tam Kỳ  

Sanh hạ: 

Đích phòng: 
không con 

Kế phòng I: 
- Ô. Bùi Thanh Nhãn 
N. Thìn (1952) 


Tảo vong: B. Ba (1955-1971)

Kế phòng II: 
- B. Bùi T. Thanh 
M. Tuất (1958)

Kế phòng III: 


- Ô. Bùi Thanh Hải (1) 
K. Dậu (1969)
B. Bùi T. Thu Thủy 
C. Tý (1960) 

- Ô. Bùi Thanh Nguyên  
G. Dần (1974)
B. Bùi T. Thu Sương  
N. Dần (1962) 



B. Bùi T. Thu Nguyệt  
G. Thìn (1964) 



B. Bùi T. Thu Hà  
Đ. Mùi (1967) 



B. Bùi T. Thu Dung    
T. Hợi (1971) 


THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Hữu Chí 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Nhẫn 

Ông  BÙI  VĂN  CHỪ 

[image: image152.png]



[image: image153.png]



[image: image154.png]134





Tục danh 
: 
Ô. Giáo Chừ 

Con Ông Bùi Hữu Nhẫn (Ô. Giáo Nhẫn) và Bà Trương Thị Cân 

Sanh
: 
năm M. Ngọ (1918) tại Vĩnh Trinh



Giáo chức

Tạ thế 
: 
07-04-Đ. Hợi (1947). Thọ: 30 tuổi 

Mộ táng 
: 
Việt An (trên Đồng Tranh 3km) Quế Sơn

Chánh thất: 


Bà HOÀNG THỊ HƯƠNG

Con Ông Bà Hoàng Mộng Bình ở Xuân Đài 

Tạ thế
: 
12-02-N. Thìn (1952)

Cải táng 
: 
Gốc Dù, Vĩnh Trinh

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Văn Thích  
Â. Dậu (1945) 


Ấu vong: B. Hợi 
Đ. Hợi (1947)

Bà  BÙI  THỊ  TRẮC  
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Tục danh 
: 
B. Bốn Yến 

Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm T. Dậu (1921) tại Vĩnh Trinh

Tạ thế 
: 
15-02-B. Ngọ (1966). Thọ: 46 tuổi 

Cải táng 
: 
Gốc Dù (28-05-1976)

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN DÂN 

Con Ông Bà Nguyễn Thọ (Ô. Cửu Thọ) ở Quảng Huế, Đ. Lộc  

Sanh hạ: 

(vô tự)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Hữu Chí 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Nhẫn 

Bà  BÙI  THỊ  KỈNH 
Con Ông Bùi Hữu Nhẫn (Ô. Giáo Nhẫn) và Bà Trương Thị Cân 

Sanh
: 
năm Đ. Mão (1927) tại Vĩnh Trinh

Hôn phối: 


Ông HOÀNG QUỐC CHƯ 

Con Ông Bà Hoàng Khỏa (Ô. Chánh Khỏa)  



ở Ninh Bình, Bắc Việt 

Sanh hạ:

- Ô. Hoàng Quốc Bảo 

B. Hoàng T. Minh Tuyến 

- Ô. Hoàng Quốc An  


- Ô. Hoàng Quốc Cương   


- Ô. Hoàng Quốc Khánh

Bà  BÙI  THỊ  LOAN 

[image: image158.png]
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Tục danh 
: 
B. Chín 

Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm N. Thân (1932) tại Vĩnh Trinh

Hôn phối: 


Ông TRẦN VĂN THỌ  

Quê quán 
: 
Tam Kỳ, Quảng Tín 

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Văn Thông 
1960
B. Trần T. Phương Thảo 
1966
- Ô. Trần Văn Thái
1962
B. Trần T. Thanh Thủy 
1968
- Ô. Trần Quang Thành 
1964
- Ô. Trần Quang Thuận  
1970
THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Hữu Chí 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Nhẫn 

Bà  BÙI  THỊ  ĐIỀN

[image: image161.png]
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Tục danh 
: 
B. Mười 

Con Ông Bùi Hữu Nhẫn (Ô. Giáo Nhẫn) và Bà Trương Thị Cân 

Sanh
: 
năm Đ. Sửu (1937) tại Vĩnh Trinh

Hôn phối: 


Ông VÕ VĂN HUẤN 

Con Ông Bà Võ Văn Ca (Ô. Cửu Ca) ở Bàn Thạch   

Sanh hạ:

- Ô. Võ Quang Thiều
1963
B. Võ T. Vị Phương 
1960
- Ô. Võ Tường Linh 
1966
- Ô. Võ Duẩn Uyên    
1970
- Ô. Võ Tấn Đạt 
1975
Ấu vong: Ô. Quang Duy, Ô. vô danh, Ô. Thế Vinh 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Hữu Chí 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Nguyện

Bà  BÙI  THỊ  HẠNH

[image: image164.png]
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Tục danh 
: 
B. Tảo

Con Ông Bùi Hữu Nguyện (Ô. Viên Huề) và Bà Lê Thị Tốn 

Sanh
: 
tại Vĩnh Trinh

Hôn phối: 


Ông NGÔ ĐÌNH TẢO 

Quê 
: 
Thanh Châu 

Sanh hạ:

(không rõ)

Ông  BÙI  VĂN  THẬN 

[image: image167.png]
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Tục danh 
: 
Ô. Tịch 

Cùng cha mẹ với Bà trên 

Cải táng 
: 
Gốc Dù, Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 


Bà TRƯƠNG THỊ TỊCH  

Sanh 
: 
năm K. Mùi (1919) tại An Lâm 

Con Ông Bà Trương Thại ở An Lâm 

Tạ thế 
: 03-05-Q. Hợi (1983). Thọ: 66 tuổi 

Mộ táng 
: 
Bammêthuột

Sanh hạ:

- Ô. Bùi Văn Phụng 
N. Ngọ (1942)
B. Bùi T. Thu Dung (1) 

Ấu vong: B. Tịch 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Hữu Chí 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Nguyện

Ông  BÙI  VĂN  CẢM 

[image: image170.png]
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Tự  
: 
Sáo

Con Ông Bùi Hữu Nguyện (Ô. Viên Huề) và Bà Lê Thị Tốn 

Sanh
: 
năm K. Mùi (1919) tại Vĩnh Trinh

Tạ thế 
: 
23-06-G. Tý (1984). Thọ: 66 tuổi 

Mộ táng 
: 
Hành Tín, Nghĩa Minh, Quảng Ngãi 

Chánh thất: 


Bà LÊ THỊ MINH  

Con Ông Bà Lê Mẫn (Ô. Xã Mẫn) ở Gia Hòa 

Tạ thế  
: 
08-03-B Thân (1956) 

Mộ táng 
: 
Hành Tín, Nghĩa Minh  

Kế thất (2): 

Bà TRẦN THỊ TỚI
Sanh hạ:

Đích phòng: 
- Ô. Bùi Đức Thọ (1) 
B. Thân (1956)




- Ô. Bùi Đức Anh 
B. Thân (1956)

Kế phòng: 


- Ô. Bùi Đức Dự (1) 
B. Ngọ (1966) 
B. Bùi T. Thu Sương (1) 
M. Thân (1968) 

Tảo vong: Ô. Vinh 

Bà  BÙI  THỊ  PHONG

[image: image173.png]
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Tục danh 
: 
B. Huề Nhỏ 

Cùng cha mẹ với Ông trên (không có hồ sơ)

Ông  BÙI  VĂN  KHẢI 

[image: image176.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên (không có hồ sơ)

Bà  BÙI  THỊ  YẾN 

[image: image179.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên (không có hồ sơ)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

(2): Không rõ

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Đễ 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Văn Lê 

Ông  BÙI  VĂN  PHẤN 

[image: image182.png]
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Tục danh   
: 
Ô. Điềm 

Con Ông Bùi Văn Lê (Ô. Hồng) và Bà Đào Thị Lượng

Sanh
: 
năm G. Tuất (1933) tại Vĩnh Trinh

Tạ thế 
: 
02-01-M. Thân (1968). Thọ: 36 tuổi 

Cải táng 
: 
Bà Quẹo, Sài Gòn 

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Con Ông Bà Nguyễn Văn Trình ở Phiếm Ái, Đại Lộc  

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Kiến Thành 
 
B. Bùi T. Nga 

- Ô. Bùi Kiến Lập 
 
B. Bùi T. Trang

- Ô. Bùi Kiến Công 
 
B. Bùi T. Thanh Vân 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hiến 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Khuể 

Bà  BÙI  THỊ  HƯỜNG
Tục danh Bà Hai Sưu 
Con Ông Bùi Khuể (Ô. Hương Sưu) và Bà Hồ Thị Diệt 

Sanh
: 
19-06-B. Tý (1936) tại Vĩnh Trinh


Lớp 5/12
Hôn phối: 


Ông NGÔ ĐÌNH TÀO 

Sanh
:
20-10-1935 (Ấ. Hợi) 



Lớp 12/12. Giáo viên

Con Ông Bà Ngô Đình Tháo ở Duy Châu   

Sanh hạ: 

- Ô. Ngô Đình Thọ  
 
- B. Ngô T. Ngọc Lan



- B. Ngô T. Ngọc Liên

- B. Ngô T. Ngại

- B. Ngô T. Phượng

- B. Ngô T. Diệp

- B. Ngô T. Ngọc Bảo

- B. Ngô T. Hương

 

Ông  BÙI  HỒNG  ÁNH 

[image: image185.png]
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Tục danh 
: 
Ô. Đến 

Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm M. Dần (1938) tại Vĩnh Trinh

Tạ thế 
: 
08-01-M. Thân (1968). Thọ: 31 tuổi 

Cải táng 
: 
Gò Tranh, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ THẠNH  

Sanh 
: 
năm C. Thìn (1940) tại La Tháp 

Con Ông Bà Nguyễn Cấp ở La Tháp 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Thanh Quang 
Â. Mùi (1955)  
B. Bùi T. Bích Duyên (1)
G. Thìn (1964) 

Ấu vong: 
Ô. Quang Dũng Q. Mão (1963). Táng ở Gò Tranh, Vĩnh Trinh 

Ghi chú: (1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hiến 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Khuể 

Ông  BÙI  HỒNG  TỚI 
Con Ông Bùi Khuể (Ô. Hương Sưu) và Bà Hồ Thị Việt 

Sanh
: 
năm M. Tý (1948) tại Vĩnh Trinh
Địa chỉ
:
Hoa Kỳ

Chánh thất: 


Bà VŨ THỊ HẢI 

Sanh 
: 
năm Đ. Hợi (1947) ở Khê Chánh, Quảng Ninh 

Con Ông Bà Vũ Văn My ở Khê Chánh, Quảng Ninh

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Vũ Vĩnh Tiến 
N. Tuất (1982)  
B. Bùi Vũ Vĩnh Hà 
B. Dần (1986) 

- Ô. Bùi Vũ Vĩnh Trí
G. Tý (1984) 
B. Bùi Vũ Vĩnh Hương 
N. Thân (1992)
Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hiến 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Chán

Bà  BÙI  THỊ  NHỰT 
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Tục danh 
: 
B. Ba

Con Ông Bùi Chán (Ô. Nhựt) và Bà Nguyễn Thị Minh 

Sanh
: 
năm G. Thân (1944) tại Vĩnh Trinh

Hôn phối: 


Ông HỒ ĐÌNH TUNG 

Con Ông Bà Hồ Tung ở Lệ Trạch 
Sanh hạ: 

Ấu vong: 1 vị vô danh 

Bà  BÙI  THỊ  NGUYỆT

[image: image191.png]
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Tục danh 
: 
B. Bốn Mực 

Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm B. Tuất (1946) tại Vĩnh Trinh

(không có hồ sơ)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)















THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hiến 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Hốt

Bà  BÙI  THỊ  TUYẾT

[image: image194.png]
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Con Ông Bùi Hốt và Bà Trương Thị Trà

Sanh 
: 
năm K. Hợi (1959) 



Lớp 9/12

Địa chỉ
:
Thống Nhất, Đồng Nai 

Hôn phối: 

Ông KIỀU VĂN PHƯỚC

Sanh 
:
năm G. Thìn (1964) 
Sanh hạ: 

- Ô. Kiều Phúc Hậu 
Q. Dậu (1993)
 

Bà  BÙI  THỊ  HẰNG

[image: image197.png]
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm N. Dần (1962) 



Lớp 12/12

Địa chỉ
:
Bưu điện Thống Nhất, Đồng Nai 

Hôn phối: 

Ông NGUYỄN TẤN HÙNG

Sanh 
:
năm B. Thân (1956) 



Lớp 12/12

Sanh hạ: 

- B. Nguyễn Thị Hằng Nga 
M. Thìn (1988)
 

Bà  BÙI  THỊ  VĨNH  HÒA 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm T. Hợi (1971) 

(chưa có hồ sơ)

Bà  BÙI  THỊ  ÁNH  THU 

[image: image204.png]
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm Â. Mão (1975) 

(chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Giác  
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Đại 

Ông  BÙI  NGỌC  CHÂU 

[image: image208.png]
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Con Ông Bùi Đại (Ô. Cửu Tạo) và Bà Nguyễn Thị Xuyến  

Sanh
: 
năm B. Tý (1936) tại Vĩnh Trinh

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ BÁN

Con Ông Bà Nguyễn Thoại ở Tam Kỳ 
Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Ngọc Hùng 
B. Ngọ (1966)
B. Bùi T. Lê Ngọc 
T. Sửu (1961) 

- Ô. Bùi Anh Dũng 
Đ. Mùi (1967)
B. Bùi T. Thu Nga  
G. Thìn (1964) 

- Ô. Bùi Thanh Tùng (1)   
K. Dậu (1969)
B. Bùi T. Vĩnh Trinh (1)  
Q. Sửu (1973)
- Ô. Bùi Đức Hiền (1)
T. Hợi (1971)
B. Bùi T. Xuân Lan (1)  
Â. Mão (1975)
Bà  BÙI  THỊ  DƯA 
Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm T. Mùi (1931) 

Hôn phối: 

Ông CHÂU DƯA ở Tam Kỳ 

Bà  BÙI  THỊ  SÁCH  

[image: image211.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm Đ. Sửu (1937) 
Hôn phối: 


Ông NGUYỄN TẶC 

Sanh
:
1931

Tạ thế
:
1967, mộ Gò Cà 

Con Ông Nguyễn Mới và Bà Trần Thị Chung 
Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Mãi  
1958
B. Nguyễn T. Hoa 
1961

- Ô. Nguyễn Văn Tùng  
1966
B. Nguyễn T. Hường 
1963

- Ô. Nguyễn Văn Tự   
1969

Ghi chú:  (1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Giác  
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Hanh 

Ông  BÙI  VĂN  THÔNG 

[image: image214.png]
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Tục danh 
: 
Ô. Huỳnh 

Con Ông Bùi Hanh (Ô. Hương Liên) và Bà Trương Thị Cúc 

Sanh
: 
năm Q. Hợi (1923) tại Vĩnh Trinh

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ HUỲNH 

Con Ông Bà Nguyễn Cửu ở Tân Phong 
Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Anh Hùng 

B. Bùi T. Ba

- Ô. Bùi Văn Đìa 

B. Bùi T. Năm 

- Ô. Bùi Văn Tam  

B. Bùi T. Tư 

Ấu vong: Ô. Bốn 

Bà  BÙI  THỊ  SÁU 

[image: image217.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm N. Thân (1932) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 



Ông NGUYỄN HUYẾN 

Quê 
: 
Tý Sé, Quế Sơn 

Sanh hạ: 

(không rõ)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Giác  
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Hanh 

Bà  BÙI  THỊ  LIÊN 

[image: image220.png]
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Con Ông Bùi Hanh (Ô. Hương Liên) và Bà Trương Thị Siêu 

Sanh
: 
năm Â. Mão (1915)

(không có hồ sơ)

Ông  BÙI  VĂN  NĂM 

[image: image223.png]
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Ông Bùi Hanh (Ô. Hương Liên) và Bà Trương Thị Cúc 

Sanh
: 
năm K. Tỵ (1929)

(không có hồ sơ)

Bà  BÙI  THỊ  BẢY  

[image: image226.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

(không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Giác  
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Lạc (Bùi Mại)
Bà  BÙI  THỊ  BA

[image: image229.png]
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Con Ông Bùi Lạc (Ô. Hương Tuân) và Bà Văn Thị Nhị 

Sanh
: 
năm M. Thìn (1928) tại An Lâm 

Hôn phối: 


Ông PHẠM XUÂN  

Sanh 
: 
năm Đ. Mão (1927) ở Đại Hiệp, Đại Lộc 

Con Ông Bà Phạm Văn Long ở Đại Hiệp 

Sanh hạ: 

- Ô. Phạm Văn Hạnh 
M. Tuất (1958) 
B. Phạm T. Minh
Q. Tỵ (1953)

- Ô. Phạm Văn Hưng 
C. Tý (1960)

Bà  BÙI  THỊ  TÁM

[image: image232.png]
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm K. Mão (1939) tại An Lâm 

Hôn phối: 


Ông TRẦN TRIỀU   

Quê 
: 
Thanh Châu 

Sanh hạ: 

(không rõ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Giác  
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Lạc 

Ông  BÙI  SÁU 

[image: image235.png]
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Tục danh 
: 
Ô. Thiện 

Con Ông Bùi Lạc (Ô. Hương Tuân) và Bà Văn Thị Nhị 

Sanh
: 
năm Q. Dậu (1933) tại An Lâm 

Địa chỉ 
: 
Hưng Thịnh, Hưng Lộc, Đồng Nai 

Chánh thất: 


Bà LÊ THỊ MƯỜI 

Sanh 
: 
năm B. Tý (1936) tại Thọ Xuyên  

Con Ông Bà Lê Nghĩa ở Thọ Xuyên 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Ba 
N. Dần (1962) 
B. Bùi T. Nhung 
N. Tý (1972)

- Ô. Bùi Bốn 
G. Thìn (1964) 
B. Bùi T. Vân  
Đ. Tỵ (1977)

- Ô. Bùi Năm 
Đ. Mùi (1967) 

- Ô. Bùi Trung 
K. Dậu (1969) 

- Ô. Bùi Thiện 
G. Dần (1974) 

- Ô. Bùi Duy Hùng 
T. Dậu (1981) 

Ấu vong: B. Trị (1958-1963). Mộ: Hoài Đức, Bình Tuy
Ông  BÙI  MƯỜI 

[image: image237.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm T. Tỵ (1941) tại An Lâm 

Địa chỉ 
: 
Đức Tại, Đức Linh 

Tạ thế 
: 
24-04-K. Dậu (1969). Thọ: 29 tuổi. 
Mộ
: 
Hoài Đức, Bình Tuy
Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ SẺ   

Sanh 
: 
năm T. Tỵ (1941) ở Phú Quý, Đại Lộc 

Con Ông Bà Nguyễn Trinh ở An Mỹ, Đại Lộc 

Sanh hạ: (1) 

- Ô. Bùi Thanh 
K. Dậu (1969) 

Tảo vong: Ô. Nhàn (1965-1975), B. Nhiếp (1963-1968). Mộ đều ở Hoài Đức, Bình Tuy
Ghi chú:  (1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Giác  
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Điệt

Bà  BÙI  THỊ  LAN 
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Con Ông Bùi Điệt (Ô. Hương Khóa) và Bà Nguyễn Thị Khuyến 

Sanh
: 
năm T. Mùi (1931) tại Duy Hòa

Hôn phối: 


Ông TRẦN CƯU  

Quê 
: 
Mỹ Sơn 

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Thanh Trường  
C. Dần (1950)

- Ô. Trần Thanh A

- Ô. Trần Thanh Tư  
Đ. Dậu (1957)

- Ô. Trần Tám  
Â. Mão (1975)

Ông  BÙI  PHƯỚC  NINH  
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Tục danh
: 
Ô. Năm Giả

Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
15-03-Q. Dậu (1933) tại Duy Hòa 


Tạ thế
: 
19-12-G. Tuất (19-01-1995) 

Chánh thất: 


Bà ĐÀO THỊ TIẾP

Sanh 
: 
năm N. Thân (1932) tại Vĩnh Trinh  

Con Ông Bà Đào Tự (Ô. Cửu Tiếp) ở Vĩnh Trinh 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Giảng 
Â. Mùi (1955) 
B. Bùi T. Dân (1) 
M. Tuất (1958) 

- Ô. Bùi Văn Giai 
T. Sửu (1961) 
B. Bùi T. An Tân (1) 
T. Hợi (1971) 

- Ô. Bùi Văn Giài (1)  
G. Thìn (1964) 


- Ô. Bùi Văn Thành (1) 
Đ. Mùi (1967) 
 

- Ô. Bùi Phước Hải (1)
K. Dậu (1969) 


- Ô. Bùi Phước Sơn Hòa (1) 
G. Dần (1974) 


- Ô. Bùi Phước Sơn Thuận (1) 
B. Thìn (1976)

Ghi chú: 
(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Giác  
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Điệt

Ông  BÙI  VINH 
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Tục danh 
: 
Ô. Bảy 

Con Ông Bùi Điệt (Ô. Hương Khóa) và Bà Trần Thị Kỉnh

Sanh
: 
năm K. Mão (1939) tại Duy Hòa

Chánh thất: 


Bà HỒ THỊ NĂM 

Con Ông Bà Hồ Chu ở Lệ Trạch 

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Thanh Phong  
T. Sửu (1961)
B. Bùi T. Thanh Phi (1)
G. Dần (1974) 

- Ô. Bùi Thanh Phú 
Q. Mão (1963)

- Ô. Bùi Thanh Phát 
M. Thân (1968)

- Ô. Bùi Thanh Phục
C. Tuất (1970)

- Ô. Bùi Thanh Phụng
N. Tý (1972)

Bà  BÙI  THỊ  HẠNH 
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Tục danh
: 
B. Mỹ 

Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm T. Tỵ (1941) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Phú Nhuận, Duy Xuyên 

Hôn phối: 


Ông TRẦN ĐÌNH TÀI 

Sinh
:
năm 1938

Con Ô. Trần Thơ và Bà Nguyễn Thị Niên ở Phú Nhuận 

Quê  
: 
Phú Nhuận, Duy Xuyên  

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Đình Tân
1968 
B. Trần T. Phúc 
1964
- Ô. Trần Đình Tiến
 1977
B. Trần T. Tiên 
1978
Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Giác  
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Điệt

Ông  BÙI  HUY  THỊNH  
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Tục danh 
: 
Ô. Chín

Con Ông Bùi Điệt (Ô. Hương Khóa) và Bà Trần Thị Kỉnh

Sanh
: 
20-10-1945 (Â. Dậu) tại Vĩnh Trinh 



Bác sĩ 

Địa chỉ 
: 
Đà Nẵng 

Chánh thất: 


Bà HOÀNG THỊ PHƯỚC

Sanh 
: 
15-05-1950 (C. Dần) ở Hà Mật, Đ. Bàn

Con Ông Bà Huỳnh Trọng Dĩnh ở Hà Mật 



Dược sĩ 

Sanh hạ: (1) 

- Ô. Bùi Tuấn Anh   
B. Thìn (1976)
B. Bùi Thái Hằng 
B. Thìn (1976) 

Ông  BÙI  QUI 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
tại Duy Hòa, Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 

Quê  
: 
Huế 

Sanh hạ: 

(không rõ)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Giác  
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Điệt

Bà  BÙI  THỊ  THU 
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Con Ông Bùi Điệt (Ô. Hương Khóa) và Bà Trần Thị Kỉnh

Sanh
: 
năm C. Dần (1950) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Tây Đức

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN HÀO HÙNG 

Quê  
: 
Bắc Việt 

Sanh hạ: 

- B. Nguyễn Thu Hà 
B. Dần (1986) 

- B. Nguyễn Tố Lan  
Đ. Mão (1987) 

Bà  BÙI  THỊ  PHƯƠNG
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm M. Tuất (1958) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 


Ông TRẦN QUYỀN  

Con Ông Bà Trần Lộ ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Thế Hiển 
B. Dần (1986) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Giác  
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Khẩn 

Bà  BÙI  THỊ  ANH 
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Con Ông Bùi Khẩn (Ô. Chỉnh) và Bà Thái Thị Chỉnh

Sanh
: 
năm T. Mùi (1931) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Tân Bình, Sài Gòn 

Hôn phối: 


Ông TRƯƠNG NÔNG

Sanh   
: 
01-05-K. Mùi (1919) ở Phi Phú, Đ. Bàn 

Con Ông Bà Trương Huỳnh ở Phi Phú, Điện Bàn 

Tạ thế 
: 
tháng 01-K. Mùi (1979). Thọ: 61 tuổi 

Mộ táng 
: 
Võ Đắc, Đức Linh, Thuận Hải 

Sanh hạ: 

- Ô. Trương Công Chánh 
1963
B. Trương T. Kết 
1957
- Ô. Trương Công Bình 
1968
B. Trương T. Thu Thủy 
1965
- Ô. Trương Công Minh 
1974
Bà  BÙI  THỊ  ÁNH  HOA 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm N. Ngọ (1942) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Duy Xuyên 

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN VĂN TIẾN   

Sanh 
: 
năm N. Ngọ (1942) tại Xuyên Quang

Mộ táng 
: 
Xuyên Thái, Duy Xuyên, Quảng Nam 

Sanh hạ: 

(không rõ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Giác  
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Khẩn 

Ông  BÙI  NGHIÊM 
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Con Ông Bùi Khẩn (Ô. Chỉnh) và Bà Thái Thị Chỉnh

Sanh
: 
năm Q. Dậu (1933) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 
Bà TRẦN THỊ HỮU 

Sanh   
: 
năm B. Tý (1936) tại Đ. Bàn 

Con Ông Bà Trần Thời ở Bến Đền  

Tạ thế 
: 
23-11-N. Tuất (1982). Thọ: 47 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Bạc Hà, Tân Phong 

Kế thất I: 

Bà HUỲNH THỊ TÂM 

Sanh   
: 
năm G. Thân (1944) tại Đại Lộc

Kế thất II: 
Bà HỒ THỊ CÚC ở Lệ Trạch 

Sanh hạ: (1) 

Đích phòng: 
- Ô. Bùi Văn Phương
B. Bùi T. Bích Dung



B. Bùi T. Tuyết Mai 


Ấu vong: Ô. Hùng, B. Năm
B. Bùi T. Tuyết Hòa

Kế phòng I: 
- Ô. Bùi Văn Thanh
B. Bùi T. Tuyết Sương


Ấu vong: B. Tuyết Bình 

Kế phòng II: 
- Ô. Bùi Văn Tuấn 

B. Bùi T. Tuyết Thiện 




B. Bùi T. Tuyết Chi

Bà  BÙI  THỊ  HẠNH  
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm G. Thân (1944) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 

Ông PHẠM ĐỀ 

Sanh 
: 
năm T. Tỵ (1941) tại Thừa Thiên 

Sanh hạ: 

- Ô. Phạm Khánh 

B. Phạm T. Hà 

- Ô. Phạm Sơn 

B. Phạm T. Bé Hòa

Ghi chú: 
(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Giác  
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Khẩn 

Ông  BÙI  PHƯỚC  LỘC 
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Con Ông Bùi Khẩn (Ô. Chỉnh) và Bà Thái Thị Chỉnh

Sanh
: 
năm M. Dần (1938) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
19-02-N. Tý (1972). Thọ: 35 tuổi 



Từ sĩ 

Chánh thất: 


Bà LÊ THỊ THỌ 

Con Ông Bà Lê Cửu (Ô. Trùm Cửu) ở Phi Phú, Đ. Bàn  

Sanh hạ: (1) 

- Ô. Bùi Phước Hải 
T. Hợi (1971) 
B. Bùi T. Nhung
K.Dậu (1969) 

Ấu vong: B. Tuyết 
Đ. Mùi (1967)

Ông  BÙI  TY  
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm K. Sửu (1949) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Phú Nhuận, Sài Gòn 

Chánh thất: 


Bà TRẦN NGỌC DIỆP  

Sanh 
: 
năm G. Ngọ (1954) ở Bình Dương, Sông Bé 

Con Ông Bà Trần Văn Dẫu ở Bình Dương 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Minh Phúc 
14-04-Â. Mão (25-05-75) 
B. Bùi T. Minh Thảo 
T. Dậu (13-07-81)

- Ô. Bùi Minh Đức 
25-12-B. Thìn (04-02-77) 


- Ô. Bùi Minh Hiếu  
10-09-M. Ngọ (11-10-78) 


Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Lãm   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Quan  

Ông  BÙI  SỬ 
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Tục danh 
: 
Ô. Hạt

Con Ông Bùi Quan (Ô. Xã Sử) và Bà Doãn Thị Thái 

Sanh
: 
năm Â. Mão (1915) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
27-01-Â. Mùi (1955). Thọ: 41 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Bàu Cùng, Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 


Bà HỒ THỊ QUÁ 

Sanh 
: 
năm M. Ngọ (1918) tại Lệ Trạch 

Con Ông Bà Hồ Thiệt ở Lệ Trạch 

Tạ thế 
: 
16-07-M. Ngọ (1978). Thọ: 61 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gốc Dù, Vĩnh Trinh   

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vĩnh Duy  
Â. Dậu (1945) 
B. Bùi T. Hạt
K. Mão (1939) 

- Ô. Bùi Văn Bảy   
Q. Tỵ (1953) 
B. Bùi T. Ba
T. Tỵ (1941) 


 
B. Bùi T. Phi 
C. Dần (1950) 

Ấu vong: B. Bốn 

Bà  BÙI  THỊ  SANG

[image: image280.png]



[image: image281.png]>~




[image: image282.png]




Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Q. Hợi (1923) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
tháng 10-Đ. Hợi (1947). Thọ: 25 tuổi 

Mộ táng
: 
Cồn Đình, Vĩnh Trinh

Hôn phối: 


Ông ĐÀO CỪU   

Con Ông Bà Đào Cứu ở Gia Hòa 

Sanh hạ: 

- Ô. Đào Thế Hào  
G. Thân (1944)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Lãm   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Quan  

Ông  BÙI  TRƯỢNG
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Con Ông Bùi Quan (Ô. Xã Sử) và Bà Doãn Thị Thái 

Sanh
: 
năm G. Tý (1924) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 


Bà VÕ THỊ KHÁI

Sanh 
: 
năm G. Tý (1924) tại Gia Hòa

Con Ông Bà Võ Thăng ở Gia Hòa

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Sáu   
C. Tý (1960) 
B. Bùi T. Ba
T. Mão (1951) 

Ấu vong: B. Hai, B. Năm 

Quá vãng: Ô. Bốn (1955-3/5/Â. Sửu, 1985)

Bà  BÙI  THỊ  HOA
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Tục danh 
: 
Bà Trúc

Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Â. Sửu (1925) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 


Ông VÕ LẠI 

Con Ông Bà Võ Thuật ở Tân Phong 

Sanh hạ: 

- Ô. Võ Mịch 

B. Võ T. Trích 

- Ô. Võ Tịch 

- Ô. Võ Kịch 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Lãm   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Quan  

Ông  BÙI  LIỄU 
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Con Ông Bùi Quan (Ô. Xã Sử) và Bà Doãn Thị Thái 

Sanh
: 
năm N. Thân (1932) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 


Bà LƯU THỊ NĂM

Sanh 
: 
năm N. Thân (1932) tại Điện Bàn 

Con Ông Bà Lưu Huởn ở Điện Bàn 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Tấn Dung   
Â. Mùi (1955) 
B. Bùi T. Trầm 
Đ. Dậu (1957) 

- Ô. Bùi Tấn Hòa   
N. Tý (1972) 
B. Bùi T. Tiềm  
C. Tý (1960) 


 
B. Bùi T. Tiệm 


 
B. Bùi T. Xuân Trinh  
Â. Tỵ (1965) 


 
B. Bùi T. Thu Thủy  
M. Thân (1968) 

Ấu vong: 
B. Trí: táng Gò Thị, Vĩnh Trinh


B. Tuyết: táng Sơn Phong, Hội An

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Lãm   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Phiên

Bà  BÙI  THỊ  ĐƯỢC
Con Ông Bùi Phiên (Ô. Chánh Sáu) và Bà Mai Thị Trợ 

Sanh
: 
năm Â. Mão (1915) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 


Ông NGÔ ĐÌNH LƯỢNG

Con Ông Bà Ngô Đình ở Tân Phong 

Sanh hạ: 

(không rõ)

Bà  BÙI  THỊ  MINH
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm T. Dậu (1921) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 


Ông PHAN KHƯƠNG

Sanh 
: 
năm G. Dần (1914) tại Cổ Tháp 

Con Ông Bà Phan Chế ở Cổ Tháp
Tạ thế
:
1999. Mộ Hòa Khánh 

Sanh hạ: 

- Ô. Phan Khắc Xương (1) 
B. Tuất (1946) 
B. Phan T. Phán 
Q. Mùi (1943) 

- Ô. Phan Khắc Thiệu 
C. Dần (1950) 
B. Phan T. Bích Liên 
M. Tý (1948) 

Ghi chú:  (1): mất năm 1969, 24 tuổi. 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Lãm   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Phiên

Ông  BÙI  QUANG  SUNG 
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Con Ông Bùi Phiên (Ô. Chánh Sáu) và Bà Mai Thị Trợ 

Sanh
: 
năm C. Ngọ (1930) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
01-10-T. Dậu (1981). Thọ: 52 tuổi 

Mộ táng 
: 
Tân Đà, Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng

Chánh thất:  
Bà NGUYỄN THỊ THANH 

Sanh 
: 
năm C. Ngọ (1930) tại Kỳ Quế, Tam Kỳ 

Con Ông Bà Nguyễn Sở ở Tam Kỳ 

Thứ thất:  

Bà HOÀNG THỊ XIN 

Sanh 
: 
năm N. Ngọ (1942) tại Bích Khê 

Con Ông Bà Hoàng Hữu Tự ở Bích Khê, Quảng Trị 



Nhân viên y tế

Sanh hạ: (1)

Đích phòng:  


- Ô. Bùi Quang Song 
C. Tỵ (53) 
B. Bùi T. Xuân Sương 
Đ. Dậu (57)

- Ô. Bùi Quang Sanh 
Q. Mão (63) 
B. Bùi T. Thu Sang
K. Hợi (59)


 
B. Bùi T. Đông Sang  
Â. Tỵ (65)


 
B. Bùi T. Khánh Sang  
C. Tuất (70)

Thứ phòng:  


- Ô. Bùi Hoàng Sanh 
K. Dậu (69) 
B. Bùi Hoàng Sang  
T. Hợi (71)

- Ô. Bùi Hoàng Sơn  
Q. Sửu (73) 
B. Bùi Trường Sinh
Â. Mão (75)


 
B. Bùi Hoàng Sa  
Đ. Tỵ (77)


 
B. Bùi Hoàng Sinh   
K. Mùi (79)

Bà  BÙI  THỊ  NGỘ 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Â. Sửu (1925) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 

Ông ĐINH HOÀNG 

Quê 
: 
Tân Phong

Sanh hạ: 

(không rõ)

Ghi chú: 
(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Lãm   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Phiên

Ông  BÙI  LAI

[image: image299.png]
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Tục danh 
: 
Mười Em

Con Ông Bùi Phiên (Ô. Chánh Sáu) và Bà Mai Thị Trợ 

Sanh
: 
25-04-G. Tuất (1934) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Hòa Khánh, Hòa Vang

Chánh thất:  


Bà HỒ THỊ SÁU 

Sanh 
: 
08-02-M. Dần (1937) tại Lệ Trạch  

Con Ông Bà Hồ Kiểm ở Lệ Trạch 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Vân Láng 
Đ. Dậu (1957) 
B. Bùi Thị Diệu Linh  
K. Hợi (1959)

- Ô. Bùi Kiến Lũy  
T. Sửu (1961) 
B. Bùi Hồ Khánh Linh  
Â. Mão (1975)

- Ô. Bùi Phước Lộc  
Â. Tỵ (1965) 


- Ô. Bùi Phước Lãnh  
Đ. Mùi (1967) 


- Ô. Bùi Quốc Lĩnh  
N. Tý (1972) 


Ấu vong: B.Thùy Linh (1962-1966)
Tảo vong: B. Mỹ Linh (1969-1981)
Bà  BÙI  THỊ  NHƯ  HUỆ  
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm M. Dần (1938) tại Vĩnh Trinh 
Địa chỉ
:
Hội An 
Nguyên giá: 


Ông CHÂU SANH DẦN 

Quê 
: 
Thừa Thiên 

Tái giá: 


Ông LÊ BÁ DƯƠU  

Con Ông Bà Lê Bá Nha ở Phú Lạc 
Tạ thế
:
năm 1993. Mộ Hội An 

Sanh hạ: 

Đời I: 
Ô. Châu Bùi Tâm
Ô. Châu Bùi Phước  
Đời II: 
Ô. Lê Bá Vĩnh Hà 
B. Thìn (1976) 

Ghi chú: 
(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Lãm   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Nhung

Ông  BÙI  VĂN  SÂM 
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Tục danh 
: 
Ô. Huỳnh 

Con Ông Bùi Nhung (Ô. Hương Sâm) và Bà Hồ Thị Lân 

Sanh
: 
năm K. Mùi (1919) tại Vĩnh Trinh 
Mộ táng
:
Bà Rịa, Vũng Tàu 

Chánh thất:  


Bà NGUYỄN THỊ HUỲNH 


Sinh
:
năm 1923 tại Mỹ Sơn 

Con Ô. B. Nguyễn Sung ở Mỹ Sơn 
Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Ngọc Châu 

B. Bùi Thị Cơ 

- Ô. Bùi Tấn Dũng 

B. Bùi Thị Linh 

- Ô. Bùi Tấn Sĩ 



Ấu vong: Ô. Huỳnh, B. Phi, B. Nghiệp 

đều táng tại Bàn Thạch, Vĩnh Trinh 

Ông  BÙI  VĂN  SY 
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Tục danh 
: 
Ô. Thi 

Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm N. Tuất (1922) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất (2): 


Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Văn Bốn 
C. Dần (1950) 

Quá vãng: Ô. Năm 

Ấu vong: 2 vị vô danh

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

(2): quê Mỹ Sơn, tái giá 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Lãm   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Nhung

Ông  BÙI  VĂN  HẠNH
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Tục danh 
: 
Ô. Thành

Con Ông Bùi Nhung (Ô. Hương Sâm) và Bà Hồ Thị Lân 

Sanh
: 
năm Â. Sửu (1925) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:  


Bà VÕ THỊ THÀNH 

Sanh 
: 
năm Đ. Mão (1927) tại Tân Phong

Con Ông Bà Võ Tỷ ở Tân Phong

Tạ thế
: 
năm B. Thìn (1976). Thọ: 50 tuổi 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Thành 
K. Sửu (1949) 
B. Bùi T. Phú Phương 
N. Dần (1962) 

- Ô. Bùi Tấn Phát  
T. Sửu (1961) 
B. Bùi T. Kim Cúc 
B. Ngọ (1966) 

Quá vãng: 
B. Phước (55-61), B. Nhi (59-66)

B. Mười (69-74), B. Ba (1952-25.4.B. Dần.1986. Mộ Quảng Phú) 

Bà  BÙI  THỊ  LÝ 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm M. Thìn (1928) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 


Ông TRẦN LÝ 

Quê 
: 
Mỹ Sơn 

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Văn Hai 

B. Trần T. Năm  

- Ô. Trần Văn Lựu  

B. Trần T. Chanh

- Ô. Trần Văn Mười

B. Trần T. Chín 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Lãm   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Nhung

Ông  BÙI  PHƯỚC  BIỂU 

[image: image317.png]



[image: image318.png]



[image: image319.png]



Con Ông Bùi Nhung (Ô. Hương Sâm) và Bà Hồ Thị Lân 

Sanh
: 
năm C. Ngọ (1930) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:  


Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Sanh 
: 
năm Â. Hợi (1935) tại Phú Nhuận 

Con Ông Bà Nguyễn Lạng ở Phú Nhuận 

Thứ thất:  


Bà ĐỖ THỊ THỨ 

Sanh 
: 
năm M. Dần (1938) ở Cổ Tháp 

Con Ông Bà Đỗ Thứ ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: (1)

Đích phòng:  


- Ô. Bùi Công Chánh  
Đ. Dậu (1957) 
B. Bùi T. Kim Yến  
N. Dần (1962) 

- Ô. Bùi Tấn Anh  
K. Hợi (1959) 
B. Bùi T. Thu Nguyệt 
G. Thìn (1964) 

- Ô. Bùi Phước An   
N. Tý (1972) 
B. Bùi T. Thu Thủy  
M. Thân (1968) 

- Ô. Bùi Phước Thiện  
B. Thìn (1976) 
B. Bùi T. Ánh Tuyết  
T. Hợi (1971) 



B. Bùi T. Vĩnh Hòa 
Q. Sửu (1973) 

Ấu vong:  
B. Hương (1954-1956), B. Nga (1965-1976)


B. Phước Thúy (1976)

Thứ phòng:  


- Ô. Bùi Đỗ Khoa 
T. Hợi (1971) 
B. Bùi T. Khánh 
C. Tuất (1970)



B. Bùi T. Đỗ Chút 
B. Thìn (1976)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Lãm   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Nhung

Ông  BÙI  VĂN  MINH 
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Tục danh 
: 
Ô. Chín 

Con Ông Bùi Nhung (Ô. Hương Sâm) và Bà Hồ Thị Lân 

Sanh
: 
năm B. Tý (1936) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:  


Bà PHẠM THỊ TẠO 

Sanh 
: 
năm M. Dần (1938) tại Cổ Tháp 

Con Ông Bà Phạm Thái ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: (1)

- B. Bùi T. Ánh Mai   
K. Hợi (1959) 
- B. Bùi T. Hồng Xê    
N. Tý (1972) 

- B. Bùi T. Tuyết Thanh  
Q. Mão (1963) 
- B. Bùi T. Mỹ Lệ    
G. Dần (1974) 

- B. Bùi T. Kim Loan    
B. Ngọ (1966) 
- B. Bùi T. Mỹ Nữ
B. Thìn (1976) 

- B. Bùi T. Hồng Bê    
K. Dậu (1969) 

Ấu vong:  
Ô. Cu (1972), ÔTám (1973), Ô. Chín (1974)

Bà  BÙI  THỊ  HỒNG 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm K. Mão (1939) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối:  


Ông NGUYỄN MƯỜI  

Sanh
: 
năm Ấ. Hợi (1935)

Con Ô. Nguyễn Nhu và B. Ngô Thị Ẩn 

Sanh hạ: 


- Ô. Nguyễn Văn Quang 
1966
B. Nguyễn T. Vinh   
1962

- Ô. Nguyễn Văn Thập 
1976
B. Nguyễn T. Sáu   
1967

- Ô. Nguyễn Viên 
1972
B. Nguyễn T. Thanh Văn   
1970



B. Nguyễn T. Thư 
1972

Ấu vong: Ô. Chương, Ô. Luyến
B. Nguyễn T. Mật   
1974

Ghi chú: 
(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Thị    
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Đinh

Bà  BÙI  THỊ  HAI 
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Con Ông Bùi Đinh (Ô. Cửu Cảnh) và Bà Lê Thị Dư 

Sanh
: 
năm T. Dậu (1921) tại Phan Thiết  

Hôn phối:  


Ông LÊ VĂN ƠN  

Quê  
: 
Bình Chánh 

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang Lái Thiêu 

Sanh hạ: 

- B. Lê T. Phượng   
B. Thân (1956) 

Bà  BÙI  THỊ  SẮC 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm T. Mùi (1931) tại Phan Thiết 

Địa chỉ 
: 
Thủ Đức 

Hôn phối:  


Ông LÝ VĂN THÁI   

Sanh
: 
năm Â. Sửu (1925) ở Bình Dương, Sông Bé

Con Ông Bà Lý Văn Nghĩa ở Bình Dương  

Sanh hạ:

- Ô. Lý Văn Sinh 
C. Tý (1960)
B. Lý T. Thu Sương 
M. Tuất (1958) 

- Ô. Lý Văn Lợi 
Đ. Mùi (1967)
B. Lý T. Hoa  
Q. Mão (1963) 

Bà  BÙI  THỊ  TÁM 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

(không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Thị    
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Đặc 

Bà  BÙI  THỊ  BIỆN 
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Tục danh 
: 
B. Hai Thước 

Con Ông Bùi Đặc (Ô. Xã Thừa) và Bà Trần Thị Thức 

Sanh
: 
năm Đ. Mão (1926) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Quảng Phú, Cưmgas, Darlac  

Hôn phối:  


Ông ĐÀO CHÚC 

Con Ông Đào Sung và Bà Lâm Thị Mãi ở Vĩnh Trinh 

Sanh hạ: 


- Ô. Đào Văn Thành
1958
B. Đào Thị Ba 
1950

- Ô. Đào Văn Cường
1962
B. Đào Thị Bốn 
1953

- Ô. Đào Văn Chín
1964
B. Đào Thị Hoa 
1956

- Ô. Đào Văn Vinh
1970
B. Đào Thị Bảy
1961



B. Đào Thị Mười  
1966

Bà  BÙI  THỊ  BỐN 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm T. Mùi (1931) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Quảng Phú, Darlac

Hôn phối:  


Ông ĐÀO ĐIỀN        

Con Ông Bà Đào Quán (Ô. Thủ Quán) ở Vĩnh Trinh   

Sanh hạ:


- Ô. Đào Văn Mai 
1964
B. Đào Thị Hường 
1956

- Ô. Đào Văn Phúc 
1971
B. Đào Thị Nở 
1958

- Ô. Đào Văn Sơn
1977
B. Đào Thị Nga 
1974



B. Đào Thị Bông 
1962

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Thị    
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Đặc 

Ông  BÙI  TUẬN 
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Con Ông Bùi Đặc (Ô. Xã Thừa) và Bà Trần Thị Thức 

Sanh
: 
năm Q. Dậu (1933) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Bình Chánh, Sài Gòn  

Chánh thất:  


Bà ĐỖ THỊ HỢI  

Sanh
: 
năm Â. Hợi (1935) tại Phú Lộc 

Con Ông Đỗ Tánh và Bà Huỳnh Thị Tánh ở Phú Lộc, Đại Lộc 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Minh Tấn 
M. Thân (1968) 
B. Bùi T. Ty 
M. Tuất (1958) 



B. Bùi T. Tý 
C. Tý (1960) 



B. Bùi T. Tuyết 
T. Hợi (1971) 

Ấu vong: Ô. Minh Truyền (1963-1965) táng Bình Tuy 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Thị    
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Đặc 

Bà  BÙI  THỊ  BẢY
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Con Ông Bùi Đặc (Ô. Xã Thừa) và Bà Nguyễn Thị Cái 

Sanh
: 
năm C. Thìn (1940) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
01-02-Đ. Mão (1987). Thọ: 48 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Bạc Hà, Vĩnh Trinh 

Hôn phối:  


Ông HỒ SÁU  

Con Ông Bà Hồ Xảo (Ô. Hương Xảo) ở Lệ Trạch

Sanh hạ: 

- Ô. Hồ Phước 
 
B. Hồ T. Dân 

- Ô. Hồ Lộc 

- Ô. Hồ Thọ  

- Ô. Hồ Thái 

- Ô. Hồ Bình 

- Ô. Hồ Thịnh 

- Ô. Hồ Vĩnh 

- Ô. Hồ Văn Quang 

Ông  BÙI  CHÍN 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
03-08-G. Thân (1944) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
An Hải Đông, Đà Nẵng  

Chánh thất:  


Bà NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Sanh
: 
năm B. Tuất (1946) tại Đà Nẵng

Con Ông Bà Nguyễn Văn Xuyến ở An Hải, Đà Nẵng

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Nguyễn Tấn Phong
T. Hợi (1971) 
B. Bùi T. Thùy Trang 
N. Tý (1972) 

- Ô. Bùi Nguyễn Tấn Vũ
Q. Sửu (1973) 


- Ô. Bùi Nguyễn Tấn Bảo
M. Ngọ (1978) 

Ghi chú: 
(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Cẩn   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Khuê 

Bà  BÙI  THỊ  CÁC
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Con Ông Bùi Khuê (Ô. Hương Cừu) và Bà Võ Thị Cừu 

Sanh
: 
năm Q. Hợi (1923) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Đại Thạnh, Đại Lộc 

Hôn phối:  


Ông PHAN DŨ 

Con Ông Bà Phan Xuyên ở Phú Hanh, Đại Lộc 

Sanh hạ: 

- Ô. Phan Trọng Vinh 
K. Hợi (1959)  
B. Phan T. Ân 
Â. Mùi (1955) 


  
B. Phan T. Hiển  
M. Tuất (1958) 


 
B. Phan T. Dự  
G. Thìn (1964) 

Bà  BÙI  THỊ  VÂN
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Tục danh 
: 
B. Cho

Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm Â. Hợi (1935) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Duy Châu   

Hôn phối:  


Ông LƯƠNG CHỈNH 

Sanh
: 
năm C. Ngọ (1930) tại Thi Lai 

Con Ông Bà Lương Chỉnh ở Thi Lai, Duy Xuyên 

Sanh hạ: 

- Ô. Lương Văn Hai 
B. Ngọ (1966) 
B. Lương T. Hoa  
C. Tuất (1970) 

- Ô. Lương Văn Tươi 
G. Dần (1974) 


THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Cẩn   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Khuê 

Ông  BÙI  NGỌC  CHÂU 
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Con Ông Bùi Khuê (Ô. Hương Cừu) và Bà Võ Thị Cừu 

Sanh
: 
năm C. Ngọ (1930) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
16-02-Q. Mão (1963). Thọ: 34 tuổi 

Cải táng 
: 
giáo xứ Tân Việt, Ngả tư Bảy Hiền 

Chánh thất:  


Bà LÊ THỊ LIỄU 

Sanh 
: 
năm Â. Hợi (1935) tại Đà Nẵng 

Con Ông Bà Lê Tất Lâm ở Đà Nẵng

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ  

Sanh hạ: 

- B. Bùi T. Mỹ Dung (1) 
T. Sửu (1961) 

Ông  BÙI  VĂN  CẦU 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Q. Dậu (1933) tại Vĩnh Trinh 



Độc thân

Ông  BÙI  NGỌC  HIỆP  
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm M. Dần (1938) tại Vĩnh Trinh 



Tú tài II

Chánh thất:  


Bà NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

Sanh 
: 
năm K. Sửu (1949) tại Hòa Vang

Con Ông Bà Nguyễn Hữu Trí ở Đà Nẵng

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Ngọc Huy 
T. Hợi (1971) 
B. Bùi Bích Ty 
M. Ngọ (1978)

- Ô. Bùi Ngọc Hiếu 
Q. Sửu (1973) 

- Ô. Bùi Ngọc Hòa 
G. Dần (1974) 

Ghi chú: 
(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Cẩn   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Hoành 

Bà  BÙI  THỊ  CÁCH 
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Con Ông Bùi Hoành (Ô. Hương Cách) và Bà Phạm Thị Tư 

Sanh
: 
năm Â. Hợi (1935) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối:  
 
1. Ông ĐỖ QUANG

Con Ông Đỗ Dọng ở Cổ Tháp 



2. Ông LƯỢNG BỐN  

Con Ông Bà Lượng Tạ ở Quảng Đợi, Đại Lộc 

Sanh hạ: 


Đời I:  
Đỗ Thị Kỳ 
1954


Đời II:  
Lương Thị Thơm 
1972
Ô. Lương Văn Xuân 
1965

  
Lương Thị Tâm 
1976
Ô. Lương Văn Hoa  
1965




Ô. Lương Văn Nở  
1969




Ô. Lương Văn Tư  
1973

Ông  BÙI  VĂN  TÙY 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm M. Dần (1938) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Duy Châu 

Chánh thất I:  


Bà LÊ THỊ QUÍT

Con Ông Bà Lê Trâm ở An Lâm



Ly thân 

Chánh thất II:  


Bà VĂN THỊ MỄ
Con Ông Văn Kiêu và Bà Nguyễn Thị Mễ ở Duy Hòa

Sanh hạ: (1)

Đích phòng I: 
- Ô. Bùi Nghĩa 

Đích phòng II: 
- Ô. Bùi Sơn 
G. Thìn (1964) 
- B. Bùi T. Sa 
C. Tuất (1970)


- Ô. Bùi Tiên
M. Thân (1968) 
- B. Bùi T. Vân 
Q. Hợi (1983)
Ấu vong: B. Xuất (1966), B. Hòa (1972), B. Thuận (1977)

Ghi chú: 
(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Cẩn   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Hoành 

Ông  BÙI  VĂN  THỨC 
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Con Ông Bùi Hoành (Ô. Hương Cách) và Bà Phạm Thị Tư 

Sanh
: 
năm C. Thìn (1940) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Tam Kỳ 

Chánh thất:  


Bà BÙI THỊ ANH 

Sanh 
: 
năm G. Thân (1944) tại Tiên Phước

Con Ông Bà Bùi Giới ở Tiên Phước 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Ngọc Thùy 
K. Dậu (1969)
B. Bùi T. Ngọc Thận 
Q. Sửu (1973) 

- Ô. Bùi Ngọc Nhiên 
T. Hợi (1971) 

- Ô. Bùi Ngọc Trọng 
Â. Mão (1975) 

- Ô. Bùi Ngọc Lượng 
G. Tý (1984) 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Cẩn   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Ngự 

Bà  BÙI  THỊ  TRỢ 
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Con Ông Bùi Ngự (Ô. Trợ) và Bà Trương Thị Thại 

Sanh
: 
năm M. Dần (1938) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Duy Hòa

Hôn phối:  


Ông PHẠM SẮC 

Sanh 
: 
năm B. Tý (1936) tại Duy Hòa 

Con Ông Bà Phạm Trực ở Duy Hòa

Tạ thế
: 
năm B. Thìn (1976). Thọ: 41 tuổi 

Mộ táng 
: 
Duy Hòa

Sanh hạ:

- Ô. Phạm Ngọc Thành 
M. Tuất (1958)
B. Phạm T. Xuân  
N. Dần (1962) 

- Ô. Phạm Phú Phong
B. Ngọ (1966) 

- Ô. Phạm Thanh Hải 
C. Tuất (1970) 

- Ô. Phạm Thanh Hùng 
G. Dần (1974) 

Ông  BÙI  BA
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm C. Thìn (1940) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:  


Bà PHẠM THỊ BỐN

Sanh 
: 
năm G. Thân (1944) tại Cù Bàn 

Con Ông Bà Phạm Câu ở Cù Bàn

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Văn Tân  
G. Thìn (1964)
B. Bùi T. Trang  
B. Ngọ (1966) 

- Ô. Bùi Văn Dũng  
M. Thân (1968)
B. Bùi T. Tuyết Sương  
B. Thìn (1976) 

- Ô. Bùi Vĩnh Sĩ
C. Tuất (1970)
B. Bùi T. Thu Thủy   
Q. Hợi (1983) 

- Ô. Bùi Vĩnh Lâm   
M. Ngọ (1978)
 

- Ô. Bùi Vĩnh Tương
T. Dậu (1981)
 
- Ô. Bùi Văn Cự (1)
G. Dần (1974)
 

Ghi chú: 
(1): Mẹ là Bà Nguyễn Thị Tự (1938) ở Cẩm Thanh

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Cẩn   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Ngự 

Bà  BÙI  THỊ  BẢY
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Con Ông Bùi Ngự (Ô. Trợ) và Bà Võ Thị Châu 

Sanh
: 
năm G. Ngọ (1954) tại Duy Châu  

Địa chỉ
: 
Duy Châu 

Hôn phối:  


Ông ĐỖ THANH  SĨ
Con Ông Đỗ Liên và Bà Nguyễn Thị Đoàn ở Cổ Tháp 

Sanh hạ:

- Ô. Đỗ Nhứt Quán 
T. Dậu (1981)
B. Đỗ T. Nhật Quy   
Đ. Tỵ (1977) 

- Ô. Đỗ Nhất Quyền 
K. Tỵ (1989)
B. Đỗ T. Nhật Quyên 
K. Mùi (1979)



B. Đỗ T. Nhật Quỳnh 
G. Tý (1984)

Ông  BÙI  TÁM
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm Â. Mùi (1955) tại Duy Châu  

Chánh thất:  


Bà PHẠN THỊ YẾN 

Sanh 
: 
năm M. Tuất (1958) tại Lệ Trạch

Con Ông Phan Thiên và Bà Trần Thị Mười ở Bảo An, trú Lệ Trạch 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Vĩnh Toàn   
M. Thìn (1988)

- Ô. Bùi Vĩnh An   
K. Tỵ (1989)
Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Cẩn   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Ngự 

Bà  BÙI  THỊ  CHÍN
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Con Ông Bùi Ngự (Ô. Trợ) và Bà Võ Thị Châu 

Sanh
: 
năm M. Tuất (1958) tại Duy Châu  



Giáo viên 

Địa chỉ
: 
Nhơn Sơn, Linh Sơn, Thuận Hải 

Hôn phối:  


Ông ĐỖ THANH NHIẾP 

Sanh 
: 
năm B. Thân (1956) tại Cổ Tháp 

Con Ông Bà Đỗ Thanh Long ở Cổ Tháp 

Sanh hạ:

- Ô. Đỗ Đăng Khoa  
Đ. Mão (1987)
- Ô. Đỗ Đăng Kha  
C. Thân (1992)


Bà  BÙI  THỊ  MƯỜI 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm C. Tý (1960) tại Duy Châu  

Hôn phối:  


Ông VÕ HỮU KHÔI  

Sanh 
: 
năm Đ. Dậu (1957) tại Tân Phong

Con Ông Bà Võ Nghiễm ở Tân Phong 

Sanh hạ: 

- Ô. Võ Hữu Nguyên  
M. Thìn (1988)
- Ô. Võ Hữu Khanh  
C. Ngọ (1990)

- Ô. Võ Hữu Công  
M. Dần (1998)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Cẩn   
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Quý 

Ông Bùi Quý và Bà Nguyễn Thị Ba sanh hạ:

Ông  BÙI  NGỌC  ANH 
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Con Ông Bùi Quý và Bà Nguyễn Thị Ba 
Sanh
: 
năm N. Thìn (1952) tại Thu Bồn, Duy Xuyên 



Đại học Sư phạm Toán. Giáo viên 

Địa chỉ
: 
Mỏ Cày, Bến Tre

Chánh thất:  


Bà PHẠM THỊ MỸ UYÊN

Sanh 
: 
năm B. Thân (1956) 



Đại học. Giáo viên

Con Ông Bà Phạm Công ở Gò Công Tây, Tiền Giang  

Sanh hạ:

- B. Bùi Ngọc Bảo  
N. Tuất (1982) 

- B. Bùi Ngọc An  
Đ. Mão (1987)
Ông  BÙI  VĂN  HOÀNG 
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Tục danh
:
Ô. Tam 

Cùng cha mẹ với Ô. trên 

Sanh
: 
năm G. Ngọ (1954) tại Thu Bồn, Duy Xuyên



Tú tài II 

Địa chỉ
: 
Thu Bồn, Duy Xuyên

Chánh thất:  


Bà NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

Sanh 
: 
năm M. Tuất (1958) 



Lớp 10/12

Con Ông Bà Mục sư Nguyễn Văn An ở Hội Thánh Tin Lành Thu Bồn   

Sanh hạ:

- Ô. Bùi Văn Minh   
1979
B. Bùi Ngọc Thủy Thương
1982

- Ô. Bùi Văn Mẫn   
1981

- Ô. Bùi Ngọc Thuận   
1984

Bà  BÙI  THỊ  TỨ 
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Sanh
: 
năm Đ. Dậu (1957) 



Lớp 10/12

Hôn phối:  


Ông TRẦN PHƯỚC TIẾN

Sanh 
: 
năm 1954



Lớp 12/12

Con Ông Bà Trần Thái ở Phú Đa   

Sanh hạ:

- Ô. Trần Phước Thanh    
1981
B. Trần Thị Oanh Khuyên
1982

- Ô. Trần Phước Thạch    
1989

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Địch
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Huấn

Ông  BÙI  TẤN  VĨNH
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Con Ông Bùi Huấn (Ô. Chánh Mô) và Bà Trần Thị Mô 

Sanh
: 
18-09-Q. Dậu (1933) tại An Lâm 



Phổ thông Trung học

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ  

Chánh thất:  


Bà HỒ THỊ SÂM 

Sanh 
: 
năm B. Tý (1936) tại Lệ Trạch 

Con Ông Bà Hồ Toàn ở Lệ Trạch 

Sanh hạ:

- Ô. Bùi Vĩnh Hội 
M. Thân (1968)
B. Bùi T. Hồng Thu  
K. Hợi (1959) 

- Ô. Bùi Vĩnh Hòa 
Q. Sửu (1973)
B. Bùi T. Hồng Thanh  
N. Dần (1962) 



B. Bùi T. Hồng Thúy 
Â. Tỵ (1965) 



B. Bùi T. Hồng Thư  
C. Tuất (1970) 

Ông  BÙI  VĂN  NA 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm N. Ngọ (1942) tại An Lâm 


Tạ thế 
: 
15g30 ngày 05-03-1991 

Chánh thất:  


Bà NGUYỄN THỊ YẾN LAN   

Con Ông Bà Nguyễn Như Long ở An Lâm



Cử nhân Văn chương, Giáo sư 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Việt Sơn 

B. Bùi T. Yến Phương
- Ô. Bùi Việt

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Địch
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Huấn

Bà  BÙI  THỊ  KHA 
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Con Ông Bùi Huấn (Ô. Chánh Mô) và Bà Trần Thị Mô 

Sanh
: 
năm Đ. Sửu (1937) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Đà Nẵng

Hôn phối:  


Ông TRẦN VĂN SÂM 

Sanh 
: 
năm Đ. Sửu (1937) ở Tân Hạnh 

Con Ông Bà Trần Nhung ở Hòa Vang

Sanh hạ:

- Ô. Trần Quốc Hùng 

B. Trần T. Anh  

- Ô. Trần Quốc Dũng  

B. Trần T. Hoa 

- Ô. Trần Quốc Tuấn 

B. Trần T. Mỹ  

- Ô. Trần Quốc Cường

B. Trần T. Duy Thúy  

- Ô. Trần Quốc Bảo

B. Trần T. Duy Linh

Ông  BÙI  VĂN  BẢY 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm Đ. Hợi (1947) tại An Lâm 



Phổ thông Trung học 

Chánh thất:  


Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN   

Con Ông Bà Nguyễn Có ở Huế 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vĩnh Trung (1) 
Â. Mão (1975) 
B. Bùi T. Yến Nhi 



B. Bùi T. Phương Nhi (1) 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Địch
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Cẩm

Bà  BÙI  THỊ  LÂN 
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Con Ông Bùi Cẩm (Ô. Phó Lân) và Bà Phan Thị Giao

Sanh
: 
năm C. Thìn (1940) tại An Lâm

Địa chỉ
: 
Vĩnh Trinh 

Hôn phối:  


Ông ĐÀO GIA  

Sanh 
: 
năm C. Ngọ (1930) tại Vĩnh Trinh  

Con Ông Bà Đào Nẫm (Ô. Hương Nẫm) ở Vĩnh Trinh 

Sanh hạ:

- Ô. Đào Duy Khánh  

B. Đào T. Lệ Oánh 

- Ô. Đào Duy Biên  

B. Đào T. Lệ Chương 

- Ô. Đào Duy Tèo  



THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Địch
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Đính

Ông  BÙI  QUANG  BA
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Con Ông Bùi Đính (Ô. Hội Trâm) và Bà Trần Thị Tâm 

Sanh
: 
N. Ngọ (1942) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

Chánh thất:  


Bà LÊ THỊ VÂN 

Sanh 
: 
tại Bắc Việt  

Con Ông Bà Hồ Toàn ở Lệ Trạch 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Quang Thái 

B. Bùi T. Vân Anh 



B. Bùi T. Vân Thanh  

Bà  BÙI  THỊ  BỐN 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm G. Thân (1944) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Duy Châu 

Hôn phối:  


Ông NGUYỄN VĂN PHÁN 

Sanh 
: 
năm K. Mão (1939) tại Hòa Vang 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Văn Cường
K. Dậu (1969) 
B. Nguyễn T. Bích Lệ 
T. Hợi (1971) 



B. Nguyễn T. Xuân Nga
Â. Mão (1975) 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Địch
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Thắm

Ông  BÙI  QUANG  XUÂN
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Tục danh 
: 
Ô. Thoại 

Con Ông Bùi Thắm (Ô. Hội Hối) và Bà Đào Thị Mười 

Sanh
: 
năm G. Thân (1944) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Duy Hòa

Chánh thất:  


Bà ĐINH THỊ SÁU 

Sanh 
: 
năm Â. Dậu (1945) tại Vĩnh Trinh 

Con Ông Bà Đinh Như ở Vĩnh Trinh 

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Quang Việt (1) 
B. Thìn (1976) 


- Ô. Bùi Quang Nam (1)
Đ. Mão (1987) 

- B. Bùi T. Mỹ Hạnh 
Đ. Mùi (1967) 

- B. Bùi T. Mỹ Phương (1) 
T. Hợi (1971) 

- B. Bùi T. Mỹ Phượng (1)
Q. Sửu (1973)
- B. Bùi T. Lệ Hồng (1)
G. Dần (1974) 

- B. Bùi T. Mỹ Hòa (1)
K. Mùi (1979) 

- B. Bùi T. Bích Song (1)
N. Tuất (1982) 

Ấu vong: Ô. Toàn 

Bà  BÙI  THỊ  HUỆ 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm T. Mão (1951) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Cù Bàn 

Hôn phối:  


Ông HỒ VĂN TUÂN 

Sanh 
: 
năm G. Thân (1944) tại Cù Bàn 

Con Ông Bà Hồ Giáo ở Cù Bàn 

Sanh hạ: 

- Ô. Hồ Tấn Dũng 
 
B. Hồ T. Lệ Thùy  

- Ô. Hồ Tấn Mạnh 
 
B. Hồ T. Thúy Hằng 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Địch
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Thắm

Ông  BÙI  TẤN  PHƯỚC
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Con Ông Bùi Thắm (Ô. Hội Hối) và Bà Đào Thị Mười 

Sanh
: 
15-11-G. Ngọ (1954) tại Vĩnh Trinh 



Cao đẳng Sư phạm 

Địa chỉ
: 
Đà Nẵng 

Chánh thất:  


Bà TRẦN THỊ KIM HỒNG 

Sanh 
: 
07-07-Đ. Dậu (1957) tại Đà Nẵng

Con Ông Bà Trần Quang Đỉnh quê T. Thiên, trú Đà Nẵng 



Giáo viên

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Bá Vĩnh An 
N. Tuất (1982) 
B. Bùi T. Vĩnh Hải  
G. Tý (1984) 

Bà  BÙI  THỊ  LỘC 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm B. Thân (1956) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Cù Bàn 

Hôn phối:  


Ông NGUYỄN CHÚNG 

Con Ông Bà Nguyễn Bồng ở Cù Bàn 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Hữu Dư  
 
B. Nguyễn T. Phương Anh

- Ô. Nguyễn Minh Ánh 
 
B. Nguyễn T. Phương Linh 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Địch
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Thắm

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC HOA 
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Con Ông Bùi Thắm (Ô. Hội Hối) và Bà Đào Thị Mười 

Sanh
: 
năm K. Hợi (1959) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Tân Phong 

Hôn phối:  


Ông NGÔ VĂN KHÔI 

Sanh 
: 
năm G. Ngọ (1954) tại Tân Phong

Con Ông Bà Ngô Cang ở Tân Phong

Sanh hạ: 

- Ô. Ngô Xuân Giới
1985
B. Ngô T. Kim Ảnh  
1979
- Ô. Ngô Xuân Trí  
1987
B. Ngô T. Ánh Thư 
1981
- Ô. Ngô Xuân Tuệ
1993
Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  MAI 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm Q. Mão (1963) tại Vĩnh Trinh 



Giáo viên 

Địa chỉ 
: 
Vĩnh Trinh 

Hôn phối:  


Ông NGUYỄN SÁU

Sanh 
: 
năm Â. Mùi (1955) tại Vĩnh Trinh 

Con Ông Bà Nguyễn Tuần ở Vĩnh Trinh 

Sanh hạ: 

- B. Nguyễn T. Anh Đào 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hội 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tư 
Chi 4

Thế 16 : Ông Bùi Nhì 

Ông  BÙI  MAY 
Con Ông Bùi Nhì và Bà Trương Thị Nhì 

Sanh
: 
năm K. Tỵ (1929) tại An Lâm 

Chánh thất:  


Bà NGUYỄN THỊ THÁI  

Sanh 
: 
năm G. Tuất (1934) tại Lệ Trạch 

Con Ông Bà Nguyễn Biện ở Lệ Trạch 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Văn Chiến  
B. Thân (1956) 
B. Bùi T. Xuân 
C. Tý (1960)

- Ô. Bùi Văn Bảo  
G. Thìn (1964) 
B. Bùi T. Thu  
T. Sửu (1961)

- Ô. Bùi Văn Toàn   
Đ. Mùi (1967) 


- Ô. Bùi Văn Chánh  
K. Dậu (1969) 


- Ô. Bùi Văn Tuấn  
Đ. Tỵ (1977) 


Ấu vong: Ô. Chinh (58-60), Ô. Tú (82-85), Ô. Tài (84-87)
Ông  BÙI  HÓA
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Q. Dậu (1933) tại An Lâm

Chánh thất:  


Bà NGUYỄN THỊ TỊNH 

Sanh 
: 
năm Â. Hợi (1935) ở Giao Thủy, Đại Lộc  

Con Ông Bà Nguyễn Quý ở Giao Thủy 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Văn Dậu 
K. Dậu (1969) 
B. Bùi T. Kem 
G. Dần (1974) 

Ấu vong: Ô. Gia (60-65), Ô. Kế (62-67)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hội 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tư 
Chi 4

Thế 16 : Ông Bùi Ngọc Lực 

Ông  BÙI  CĂN 
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Con Ông Bùi Ngọc Lực (Ô. On) và Bà Võ Thị Hiệp 

Sanh
: 
năm N. Thân (1932) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:  


Bà CHẾ THỊ HỒNG 

Con Ông Bà Chế Văn Thức ở Hải Châu, Đà Nẵng 

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Quốc Vũ (1)  
 
B. Bùi T. Thu Thủy (1)
- Ô. Bùi Quốc Văn   
 
B. Bùi T. Thu Vân 

- Ô. Bùi Quốc Tuấn (1) 
 
B. Bùi T. Thu Yến (1)

 
B. Bùi T. Thu Oanh 

Ông  BÙI  TẤN  MINH 
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Tục danh Ô. Tám
Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
01-08-1942 (N. Ngọ) tại Vĩnh Trinh 


Trung học

Địa chỉ
:
Xuân Bình, Long Khánh

Chánh thất:  


Bà CHẾ THỊ HIỀN 

Sanh
:
năm B. Tuất (1946)

Con Ông Bà Chế Văn Thúy ở La Văn Thượng, 
Quảng Điền, Thừa Thiên

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Tấn Mẫn
B. Ngọ (1966)
B. Bùi T. Ngọc Lành
G. Thìn (1964)
- Ô. Bùi Tấn Mạnh 
M. Thân (1968)
B. Bùi T. Ngọc Liên 
T. Hợi (1971) (1)
- Ô. Bùi Tấn Đạt 
G. Dần (1974) (1)
B. Bùi T. Ngọc Quý 
G. Tý (1984) (1)
- Ô. Bùi Tấn Định 
B. Thìn (1976) (1)


- Ô. Bùi Tấn Phát 
C. Thân (1980) (1)


- Ô. Bùi Tấn Phú 
N. Tuất (1982) (1)


- Ô. Bùi Tấn Quốc 
K. Tỵ (1989) (1)


Ghi chú: 
(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hội 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tư 
Chi 4

Thế 16 : Ông Bùi Ngọc Lực 

Ông Bùi Ngọc Lực và Bà Võ Thị Hiệp sanh hạ:

Bà  BÙI  THỊ  LÝ 
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Xuất giá về họ Dương, Cù Bàn

Bà  BÙI  THỊ  NĂM 
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Xuất giá về Cổ Tháp

Bà  BÙI  THỊ  HÀNG 
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(đều không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hội 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Mai
Chi 4

Thế 16 : Ông Bùi Văn Tấn  

Ông Bùi Văn Tấn và Bà Trần Thị Nhự sanh hạ:

Ông  BÙI  TRẦN  NHÂN 
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Sanh
: 
năm N. Dần (1962)  



Trung cấp Y tế 

Địa chỉ
:
Thu bồn 

Chánh thất:  


Bà NGUYỄN THỊ SANG 

Sanh
:
năm Đ. Mùi (1967)



CĐ Sư phạm

Con Ông Nguyễn Chuyển và Bà Huỳnh Thị Bôi   

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vĩnh Đúc 
1994

- Ô. Bùi Vĩnh Phúc 
1997

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  PHƯỢNG 
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Sanh: năm Đ. Mùi (1967) 

Ông  BÙI  THÀNH  TRUNG
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Sanh: năm K. Dậu (1969)

Bà  BÙI  THỊ  ÁI  DUYÊN 
Con Ông Bùi Văn Tấn và Bà Nguyễn Thị Mười

Sanh
: 
năm T. Mùi (1991) 

(đều không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chuẩn 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hướng
Chi 5

Thế 16 : Ông Bùi Văn Lư 

Ông  BÙI  VĂN  MỘT 
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Con Ông Bùi Văn Lư (Ô. Quá) và Bà Trần Thị Kiều 

Sanh
: 
20-02-Q. Dậu (1933) tại An Lâm 



Tú tài

Địa chỉ
: 
Đà Nẵng

Chánh thất:  


Bà TRẦN THỊ XUÂN THU 

Sanh 
: 
năm G. Thân (1944) tại Điện Bàn

Con Ông Bà Trần Diên ở Điện Bàn



Tú tài  

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Hùng Minh   
 Â. Tỵ (1965) 
B. Bùi T. Uyên Sao
Đ. Mùi (1967)  

- Ô. Bùi Hùng Mẫn   
 M. Thân (1968) 
B. Bùi T. Uyên Sang
Q. Sửu (1973)  

- Ô. Bùi Hùng Cường  
 C. Tuất (1970) 


- Ô. Bùi Hùng Tráng   
 N. Tý (1972) 
 

Ông  BÙI  HỮU  TÂM 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
20-04-M. Tý (1948) tại An Lâm 



Tú tài II

Địa chỉ
: 
Châu Thành, Đồng Nai

Chánh thất:  


Bà VÕ THỊ GÁI 

Sanh 
: 
20-03-M. Tý (1948) ở Hải Lăng

Con Ông Bà Võ Văn Hành ở Hải Lăng, Quảng Trị  

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Hữu Thọ 
Q. Hợi (1983)  
B. Bùi T. Yến Mỹ 
Q. Sửu (1973)

- Ô. Bùi Hữu Phước
Đ. Mão (1987)  
B. Bùi T. Quế Thanh 
Â. Mão (1975)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chuẩn 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hướng
Chi 5

Thế 16 : Ông Bùi Văn Lư 

Bà  BÙI  THỊ  LUYẾN 
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Con Ông Bùi Văn Lư (Ô. Quá) và Bà Hồ Thị Tuyên 

Sanh
: 
năm N. Ngọ (1942) tại An Lâm 

Nguyên giá:  


Ông ĐÀO VĂN BẢY 

Sanh 
: 
năm K. Mão (1939) tại Vĩnh Trinh

Tái giá:  


Ông VŨ XUÂN HỒNG 

Quê  
: 
Thái Bình

Sanh hạ: 

Đời I:  
B. Đào T. Thuận 
Â. Tỵ (1965)  

Đời II:  
Ô. Vũ Tiến Dũng 
Â. Mão (1975)  


B. Vũ Thị Trinh 
B. Thìn (1976) 

Ông  BÙI  BẢY
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm 1940 tại Duy Châu

Học lực 
:
10/12

Địa chỉ
:
Bến Tre  

Chánh thất:  


Bà PHAN THỊ GIÀU

Sanh 
: 
1947

Con Ông Phan Văn Hưng và Bà Nguyễn Thị Giang ở Giồng Trôm, Bến Tre 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Thanh Phong 
B. Thìn (1976)  
B. Bùi T. Thanh Thảo  
Q. Hợi (1983)

- Ô. Bùi Thanh Hiền 
M. Ngọ (1978)

- Ô. Bùi Thanh Hòa 
N. Tuất (1982)

Bà  BÙI  THỊ  HAI 
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Con Ông Bùi Văn Lư (Ô. Quá) và Bà Trần T. Kiều 



(không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chuẩn 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hướng
Chi 5

Thế 16 : Ông Bùi Văn Lư 

Ông  BÙI  VĂN  LẬP 
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Con Ông Bùi Văn Lư (Ô. Quá) và Bà Hồ Thị Tuyên 

Sanh
: 
năm C. Dần (1950) tại An Lâm 

Địa chỉ
: 
Hòa Hải, Hòa Vang

Chánh thất:  


Bà LÊ THỊ XÍ  

Sanh 
: 
năm T. Mão (1951) ở Hòa Hải 

Con Ông Bà Lê Chung ở Hòa Hải, Hòa Vang

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Văn Bảo 
G. Dần (1974)   
B. Bùi T. Thu Hiền 
Q. Hợi (1983)  

- Ô. Bùi Văn Hiếu 
B. Thìn (1976) 

- Ô. Bùi Văn Thảo 
K. Mùi (1979) 

Ông  BÙI  VĂN  MƯỜI 
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Dưỡng tử Ông Bùi Văn Lư và Bà Hồ Thị Tuyên 

Sanh
: 
năm C. Dần (1950)

Chánh thất:  


Bà VÕ THỊ MAI 

Sanh 
: 
năm K. Hợi (1959) ở Thạc Gián, Đà Nẵng 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Văn Thanh  
N. Tuất (1982) 

- Ô. Bùi Văn Bình  
G. Tý (1984) 

- Ô. Bùi Văn Tây  
Đ. Mão (1987) 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)
















THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chuẩn 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hướng
Chi 5

Thế 16 : Ông Bùi Cư 

Bà  BÙI  THỊ  THÔNG
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Tục danh Bà Hai Thông

Con Ông Bùi Cư và Bà Hồ Thị Liễm 

Sanh
: 
năm 1936 tại An Lâm, Duy Xuyên

Địa chỉ  
: 
Cumgar, Darlac

Hôn phối:  


Ông TRẦN ĐÌNH TRỌNG

Sanh 
: 
năm 1930 tại Cù Bàn

Tạ thế
:
05-07-1966 tại Duy Xuyên

Cải táng 
:
Gò Bạc Hà, Vĩnh Trinh

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Văn Bàn   
1956
B. Trần Thị Huệ 
1959

- Ô. Trần Văn Kim   
1960

- Ô. Trần Văn Tới   
1962
Ấu vong: B. Lệ

Bà  BÙI  THỊ  NĂM 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm 1944 tại An Lâm, Duy Xuyên

Địa chỉ  
: 
Cumgar, Darlac

Hôn phối:  


Ông LÊ CÔNG ÁNH 

Sanh 
: 
năm 1940 tại Xuyên Lộc, Duy Xuyên

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Công Phú    
1967
B. Lê Thị Lan 
1970

- Ô. Lê Công Cường    
1973
B. Lê Thị Lan 
1976

- Ô. Lê Công Thịnh    
1980


THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chuẩn 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hướng
Chi 5

Thế 16 : Ông Bùi Cư 

Bà  BÙI  THỊ  BẢY
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Con Ông Bùi Cư và Bà Hồ Thị Liễm 

Sanh
: 
năm 1949 tại An Lâm, Duy Xuyên

Địa chỉ  
: 
Xuân Lộc, Đồng Nai 

Hôn phối:  


Ông ĐOÀN THANH XUÂN

Sanh 
: 
năm 1950 tại Cù Bàn



Lớp 6/12

Con Ô.B. Đoàn Nhân ở Cù Bàn 

Sanh hạ: 

- Ô. Đoàn Văn Hoanh   
1977
B. Đoàn Thị Nga 
1973

- Ô. Đoàn Văn Duyên    
1981
B. Đoàn Thị Tý 

1975



B. Đoàn Thị Phượng



B. Đoàn Thị Hạ

1979

Bà  BÙI  THỊ  TÁM
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm 1952 tại An Lâm, Duy Xuyên



Lớp 6/12

Địa chỉ  
: 
Darlac  

(Chưa lập gia đình) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chuẩn 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hướng
Chi 5

Thế 16 : Ông Bùi Cư 

Bà  BÙI  THỊ  LIỄU
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Tục danh Bà Chín

Con Ông Bùi Cư và Bà Hồ Thị Liễm 

Sanh
: 
năm 1954 tại An Lâm, Duy Xuyên



Lớp 7/12

Địa chỉ  
: 
Duy Châu, Duy Xuyên 

Hôn phối:  


Ông NGUYỄN XUÂN MINH (CHÍN)

Sanh 
: 
năm 1944 tại Thanh Châu, Duy Châu 



Lớp 7/12

Con Ô.B. Nguyễn Xuân Học (Ô. Thức) ở Thanh Châu, Duy Châu

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Xuân Bình
Ấ. Mão (1975)
B. Nguyễn Thị Bông
Đ. Tỵ (1977)

- Ô. Nguyễn Xuân Sen
C. Thân (1980)
B. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
B. Dần (1986)

- Ô. Nguyễn Xuân Phúc
T. Mùi (1991)


Ông  BÙI  KHÁNH
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Con Ô. Bùi Cư và Bà Nguyễn Thị Nhành 

Sanh
: 
năm 1968 tại Hòa Khánh, Hòa Vang



Lớp 8/12

Địa chỉ  
: 
Darlac  

Chánh thất:  


Bà NGUYỄN THỊ YẾN

Sanh 
: 
năm 1971 tại Cù Bàn 



Lớp 6/12

Con Ô.B. Nguyễn Ca ở Cù Bàn 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Thế Hợi 
Đ. Sửu (1997)


Bà  BÙI  THỊ  YẾN

[image: image501.png]



[image: image502.png]>~




[image: image503.png]




THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chuẩn 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hướng
Chi 5

Thế 16 : Ông Bùi Nhứt

Ông  BÙI  VĂN  THẮNG 
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Con Ông Bùi Nhứt (Ô. Bảy) và Bà Lưu Thị Đỉnh

Sanh
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại An Lâm 

Tạ thế 
: 
năm N. Tuất (1982). Thọ: 30 tuổi 

Mộ táng 
: 
Quảng Phú, Ban Mê Thuột

Chánh thất:  


Bà ĐỖ THỊ KIM THANH

Sanh 
: 
năm G. Ngọ (1954) 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Quốc Quân  
K. Mùi (1979)   

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chuẩn 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hướng
Chi 5

Thế 16 : Ông Bùi Quang Minh

Ông  BÙI  QUANG  TÂN
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Con Ông Bùi Quang Minh và Bà Phan Thị Bốn 

Sanh
: 
12-02-C. Dần (1950) ở Nghĩa Hành, Q. NGãi 

Địa chỉ 
: 
Nghĩa Thành, Châu Thành, Đồng Nai  

Chánh thất:  


Bà NGUYỄN THỊ THANH

Sanh 
: 
12-02-N. Thìn (1952) ở Hành Thịnh 

Con Ông Bà Nguyễn Đàng ở Hành Thịnh, Quảng Ngãi

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Quang Sang   
Q. Sửu (1973)   
B. Bùi T. Thanh Tâm
T. Hợi (1971) 

- Ô. Bùi Quang Ánh   
T. Dậu (1981)   
B. Bùi T. Thanh Tuyết 
Â. Mão (1975) 

   
   
B. Bùi T. Thanh Tuyền
Đ. Tỵ (1977) 

   
   
B. Bùi T. Thanh Thu
M. Thìn (1986) 

Ấu vong: Ô. Thái (1983)

Ông  BÙI  QUANG  LONG
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Tục danh 
: 
Ô. Tín 

Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
23-06-G. Ngọ (1954) tại Q. NGãi 



Giáo viên 

Địa chỉ 
: 
Nghĩa Thành, Châu Thành, Đồng Nai  

Chánh thất:  


Bà HUỲNH THỊ XUÂN THANH

Sanh 
: 
năm Â. Mùi (1955) tại Tiên Phước 

Con Ông Bà Huỳnh Đôn ở Tiên Phước

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Quang Trung    
Đ. Tỵ (1977)   


- Ô. Bùi Quang Dũng    
K. Mùi (1979)   


- Ô. Bùi Quang Khải    
G. Tý (1984)   


- Ô. Bùi Quang Hoàng    
Đ. Mão (1987)   


Ghi chú: 
(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chuẩn 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hướng
Chi 5

Thế 16 : Ông Bùi Quang Minh

Bà  BÙI  THỊ  TIẾN 
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Con Ông Bùi Quang Minh và Bà Phan Thị Bốn 

Sanh
: 
năm C. Tý (1960) ở Hành Tín, Q. Ngãi 

Địa chỉ 
: 
Nghĩa Thành, Châu Thành, Đồng Nai  

Hôn phối:  


Ông NGUYỄN NGỌC PHÚC 

Sanh 
: 
năm K. Hợi (1959) ở Sơn Tịnh 

Con Ông Bà Nguyễn Triển ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Sanh hạ: 

- B. Nguyễn T. Ngọc Phượng 
Q. Hợi (1983) 

- B. Nguyễn T. Ngọc Loan 
 
G. Tý (1984) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chuẩn 
Phái II

Thế 15 : Ông Bùi Văn Xu
Chi 5

Thế 16 : Ông Bùi Văn Bốn 

Ông Bùi Văn Bốn và Đinh Thị Bân sanh hạ:

Ông  BÙI  VĂN  Ý 
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Sanh
: 
năm 1967 ở Duy Châu, Duy Xuyên



Lớp 6/12 

Chánh thất:  
Bà NGUYỄN THỊ LAI  

Sanh 
: 
năm 1972 ở Lệ An 

Con Ông Nguyễn Hòa và Bà Lê Thị Bảy 



Lớp 6/12

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Vĩnh Ngợi  
1998 

Bà  BÙI  THỊ  HIỆP 
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(không có hồ sơ) 

Bà  BÙI  THỊ  ĐỊNH 
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Sanh
: 
năm 1976 ở Duy Châu, Duy Xuyên



Lớp 7/12 

Hôn phối:  
Ông TRẦN PHƯỚC VỊNH  

Con Ông Trần Ai  

Sanh 
: 
năm 1972 ở Thanh Châu 



Lớp 7/12 

Sanh hạ: 
- B. Trần Yến Vi   
1999 

Bà  BÙI  THỊ  DANH 
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Sanh
: 
năm 1978 ở Duy Châu, Duy Xuyên



Lớp 6/12 

Hôn phối:  
Ông HỒ NGỌC TUẤN

Con Ông Hồ Hữu Lý

Sanh 
: 
năm 1975 ở Duy Châu 



Lớp 7/12 

Sanh hạ:
- B. Hồ Thị Kim Nga   
1997 

Bà  BÙI  THỊ  PHẬN 

[image: image528.png]



[image: image529.png]>~




[image: image530.png]



(không có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Xướng
Phái III

Thế 15 : Ông Bùi Văn Sửu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Cửu 

Ông  BÙI  VĂN  KÍNH 
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Con Ông Bùi Văn Cửu (Ô. Kinh) và Bà Trần Thị Cơ 

Sanh
: 
05-10-G. Tuất (1934) tại An Lâm 

Chánh thất:  


Bà NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 

Sanh 
: 
năm K. Mão (1939) tại Thanh Hóa 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Duy Phương 
C. Tý (1960) 
B. Bùi Thị Thúy Hằng 
T. Sửu (1961)

- Ô. Bùi Duy Phước   
Â. Tỵ (1965) 
B. Bùi Thị Ánh Hồng Q. Mão (1963)
- Ô. Bùi Duy Tân (1) 
B. Ngọ (1966) 
B. Bùi Thị Ngọc Anh (1) 
T. Hợi (1971)

- Ô. Bùi Duy Tiến (1) 
M. Thân (1968) 
B. Bùi Thị Ngọc Nga (1) 
G. Dần (1974)

- Ô. Bùi Duy Nghĩa (1) 
B. Thìn (1976) 



- Ô. Bùi Quang Thanh (1)
K. Mùi (1979) 
 


- Ô. Bùi Duy Quang Thuận (1)
G. Tý (1984) 


Bà  BÙI  THỊ  TRUYỆN 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm B. Tý (1936) tại An Lâm 

Hôn phối:  


Ông HÀ NI 

Sanh 
: 
năm K. Mão (1939) tại Thanh Châu 

Con Ông Bà Hà Xưa ở Thanh Châu 

Sanh hạ: 

- Ô. Hà Công Mai  
Q. Mão (1963) 
B. Hà Thị Một  
C. Tý (1960)

- Ô. Hà Công Mai 
B. Ngọ (1966) 

- Ô. Hà Công Phụng 
M. Thân (1968) 

- Ô. Hà Công Hoăng
G. Dần (1974) 

- Ô. Hà Công Hoa
K. Mùi (1979) 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)
